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1. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
PCTTHN
Phòng chống thiên tai hòa nhập

RRTT

Rủi ro thiên tai

KTXH

Kinh tế xã hội

CTR

Chất thải rắn

VSMT

Vệ sinh môi trường

ATTP

An toàn thực phẩm

ANTT

An ninh trật tự

BCHQS
Ban chỉ huy quân sự

TKCN

Tìm kiếm cứu nạn

HTX

Hợp tác xã

BQL

Ban quản lý

2. GIỚI THIỆU

Xã Đoàn Kết thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Thiên tai bao gồm hạn hán, lũ sông, lũ quét, lốc, sét, mưa đá đã gây nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường của xã, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương, trong đó có 140 người khuyết tật và gia đình của họ. Hàng năm, xã Đoàn Kết xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai hòa nhập (PCTTHN) nhằm giảm thiểu các tác động của thiên tai. Tuy nhiên, bản kế hoạch này chưa được chi tiết và mức độ hòa nhập người khuyết tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. 
Dự án “Giảm thiểu rủi ro thiên tai hòa nhập người khuyết tật và đa dạng hóa sinh kế tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” được Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp chủ trì thực hiện cùng với sự hợp tác của các đối tác địa phương trong giai đoạn 2015-2017 với nguồn tài trợ tài chính của Tổ chức CBM. Địa bàn dự án là 11 xã, phường của thành phố Kon Tum. Dự án hỗ trợ các xã, phường xây dựng Kế hoạch PCTT hòa nhập người khuyết tật. Đoàn Kết là xã đầu tiên nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật của Dự án để xây dựng Kế hoạch này.
Hỗ trợ kỹ thuật của Dự án bao gồm 2 bước. 

Bước 1: Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) tại tất cả 5 thôn của xã. Hoạt động này do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã thành phố Kon Tum, xã Đoàn Kết thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Quản lý RRTT và Nhóm cán bộ kỹ thuật của Viện QHTKNN. Trước khi đánh giá, các bộ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kom Tum, xã Đoàn Kết, Nhóm cộng đồng của các thôn và Đại diện cho người khuyết tật và Nhóm Nghị lực của người khuyết tật thành phố Kon Tum đã được tập huấn (5 ngày) về Đánh giá RRTT.

Bước 2: Lập kế hoạch PCTTHN cho 5 thôn và xã Đoàn Kết. Cán bộ kỹ thuật của xã, Nhóm cộng đồng và Đại diện người khuyết tật đã được tập huấn về Phương pháp lập kế hoạch PCTT hòa nhập người khuyết tật. Những cán bộ này, với sự giúp đỡ kỹ thuật của một chuyên gia do Dự án bổ nhiệm đã tổ chức các buổi hội thảo lập Kế hoạch PCTTHN tại tất cả các thôn của xã, mỗi thôn 2 ngày, và Hội thảo lập kế hoạch PCTTHN của xã, 2 ngày. Sau đó, chuyên gia đã giúp các thôn và xã tổng hợp các kết quả thảo luận của cộng động và hoàn thành văn bản Kế hoạch PCTTHN của các thôn và xã. 
Báo cáo Kế hoạch PCTTHN hòa nhập người khuyết tật của xã Đoàn Kết là kết quả làm việc của cộng đồng xã Đoàn Kết với sự hỗ trợ của Dự án. Kế hoạch này sẽ làm cơ sở để cho xã thực hiện các hoạt động PCTTHN của thôn và lồng ghép PCTTHN vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Thông qua quá trình đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTTHN, hiểu biết về phòng chống thiên tai hòa nhập người khuyết tật của các bên tham gia đã được nâng cao.
3. THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ
3.1 Đặc  điểm tự nhiên
Xã Đoàn Kết nằm ở phía Tây Nam của thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Xã có địa hình lòng chảo, dốc dần theo hướng Nam – Bắc. Con sông Đăk Bla chảy qua địa bàn xã và là ranh giới tự nhiên về phía Bắc của xã với xã Ngọc Bay và xã Vinh Quang.

Xã Đoàn Kết mang khí hậu điển hình của khu vực Tây Nguyên, nhiệt đới, gió mùa với 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình 1763,9 mm và nhiệt độ trung bình năm 23,80C. Lượng mưa phân bố không đều, 85-90 % lượng mưa phân bố vào mùa mưa. 

Trên địa bàn xã có sông Đăk Bla và phụ lưu của nó là suối Đăk Kia. Nằm ở vùng hạ lưu sông, xã chịu ảnh hưởng rất lớn về chế độ thủy văn của con sông này. Nguồn nước mặt của xã còn có hai hồ thủy lợi Tân Điền (Thôn 6) và Cà Tiên (Thôn 7). Các nguồn nước này có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống và sản xuất của người dân. Ngoài ra, xã còn có hai dòng chảy tạm thời, dân gọi là “suối mùa mưa” ở thôn Hnor. Hai con suối này cũng là nguồn bổ sung nước tưới và sinh hoạt cho thôn này. 

3.2 Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội

Xã Đoàn Kết có 884 hộ, 4009 người (số liệu năm 2015), sinh sống ở 5 thôn, phân bố tương đối tập trung, chủ yêu nằm dọc trên tuyến tỉnh lộ 671 và chỉ một số ít dân cư sống rải rác trên các khu vực canh tác.  

Bảng 1: Dân số chia theo thôn

	Thôn
	Số hộ
	Số khẩu

	Thôn 5
	279
	1305

	Thôn 6
	240
	1109

	Thôn 7
	110
	530

	Plei Nor
	113
	512

	Đăk Kia
	142
	553

	Tổng
	884
	4009


*Nguồn: Báo cáo của lãnh đạo xã Đoàn Kết

Xã có 2782 người trong độ tuổi lao động, 98 % số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Hơn một nửa số dân (56%) của xã theo Thiên chúa giáo, và 22,5% số dân theo Phật giáo. Người dân ở thôn Plei Nor và Đăk Kia chủ yếu là dân tộc Bana và Giarai và vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, các phong tục tập quán của dân tộc này đang có xu hướng mai một do ảnh hưởng của đô thị hóa. 

Theo thống kê,  xã Đoàn Kết có 140 người khuyết tật, trong đó thôn Đăk Kia có 82 người và 58 người phân bố ở các thôn khác. Con số này mới chỉ nêu danh sách của người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội mà vẫn chưa phản ánh hết thực tế số lượng người khuyết tật trong cộng đồng. Phân chia theo dạng tật, xã có 103 người khuyết tật vận động, 6 người khuyết tật nghe nói, 6 người khuyết tật nhìn và 25 người khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ. Sự phân chia này cũng chỉ là tương đối, bởi có nhiều người có hơn 1 khuyết tật nhưng theo hướng dẫn của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội thì danh sách này chỉ ghi theo khuyêt tật nặng nhất mà người đó mắc phải. 

Một lưu ý nữa là khu Bệnh xá phong Đăk Kia đóng trên địa bàn của xã Đoàn Kết. Cơ sở vật chất của Bệnh xá được Bộ Y tế đầu tư tốt, có khoa điều trị nội trú bệnh nhân phong với 30 giường bệnh, có phòng sản xuất và cung cấp chân tay giả đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân phong ở trong và ngoài tỉnh, cơ sở hạ tầng phòng ban, xử lý chất thải gần như hoàn chỉnh. Khu bệnh nhân là nhà 2 tầng, rộng rãi, có sức chứa 500 người. Một số bệnh nhân phong sau khi đã điều trị xong, không về quê mà ở lại khu đất gần Bệnh xá phong và hình thành nên thôn Đăk Kia vào năm 2004. Ở thôn này, số người khuyết tật đông và chủ yếu là khuyết tật vận động. 

Xã chưa có nhà văn hóa.  Các thôn đều có có hội trường thôn, đây là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng động của thôn. Tuy nhiên quy mô diện tích, chất lượng công trình chưa đáp ứng đủ chỉ tiêu nông thôn mới. Xã chưa có chợ, chỉ có một số hộ dân kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại nhà chưa đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Trạm y tế của xã đóng tại Thôn 5, được xây dựng đảm bảo chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã.

Dân cư của xã phân bố chủ yếu  dọc theo các đường giao thông lớn như tỉnh lộ 671 và các tuyến đường liên xã. Phần lớn nhà ở của dân là nhà cấp 4, thiếu kiên cố, mái không được gia cố và chằng chéo cho nên rất dễ bị ảnh hưởng khi có giông và lốc xoáy. Phần lớn nhà cửa của các hộ người khuyết tật xây lâu năm và đều xuống cấp, tường mỏng, bị nứt nẻ, mái tôn, thiếu an toàn khi có lốc.

Xã có 1 tuyến đường đối ngoại đi qua là đường tỉnh lộ 671. Các tuyến đường liên thôn phát triển theo chiều ngang của xã kết nối với  tuyến đường đối ngoại tạo ra sự liên thông giữa các thôn.

Nước ngầm là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt. 80% số hộ trong xã khai thác nước ngầm bằng các giếng đào. Giếng sâu khoảng 8-10 m, nói chung đạt chất lượng sử dụng và không qua xử lý. Do hạn hán, các giếng đào về cuối mùa khô bị cạn nước và không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Người dân ở các thôn 5,6,7 đã khoan giếng để khai thác nước ngầm ở độ sâu 40-50 m. Mỗi thôn có từ 12-17 giếng khoan. Tầng này có nước quanh năm, nhưng nước bị nhiễm phèn và người dân vẫn chưa biết cách xử lý phèn.

Ở thôn Hnor, đa phần người dân trong thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số cho nên họ có tập quán sử dụng nước từ các nguồn tự nhiên. Người dân tìm được 3 điểm cách thôn khoảng 500 m, nơi có mạch nước ngầm đùn lên để lấy nước. Đồng bào ở thôn Hnor gọi điểm lấy nước này là “giọt nước”. Khoảng  55% số hộ trong thôn Hnor sử dụng “nước giọt”  Người dân tắm, giặt ngay tại “giọt nước” và lấy nước về nhà để nấu ăn. Trước đây, bà con lấy nước bằng quả bầu phơi khô, nhưng hiện tại, họ dùng chai nhựa hoặc can nhựa để lấy nước. 

Toàn bộ các hộ trong thôn đều sử dụng điện lưới Quốc gia. Đây là một điểm thuận lợi trong việc phát triển KTXH và PCTTHN.

Xã Đoàn Kết là 1 trong 7 xã, phường ven khu lòng hồ thủy điện Yaly. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật cho việc thoát nước của xã còn yếu kém, chưa có hệ thống thoát và xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt tự thấm là chính, phần còn lại tự chảy tràn theo hướng dốc địa hình và thoát ra mương, ruộng... gây ô nhiễm môi trường và nhiễm bẩn nguồn nước.

Có khoảng 90% số hộ có hố xí, trong đó hố xí tự hoại và bán tự hoại 3,4%, hố xí đào và tự thấm chiếm 86,6% số hộ. 

Chất thải rắn chưa được thu gom để xử lý, người dân thải rác tự do ở trong vườn nhà và ngoài đường và gây ô nhiễm môi trường. Nhìn chung nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đã gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống của người dân trong xã. Đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại bệnh trong cộng đồng, do đó cần có biện pháp thu gom CTR và xử lý CTR cũng như xây dựng hệ thống thoát nước bẩn.

Nông nghiệp là nguồn thu chính của toàn bộ dân cư của xã. Các cây trồng chính bao gồm lúa nước, mì, mía và cao su. Các vật nuôi chính gồm có bò, heo và gia cầm. 

Lúa là cây trồng chủ lực của xã. Khu sản xuất lúa là khu vực vùng đất trũng của các thôn, tổng diện tích canh tác lúa là 562 ha. Xã Đoàn Kết được coi là “vựa lúa” của tỉnh Kon Tum. Lúa được trồng hai vụ, vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu (vụ Mùa).

Mì cũng là những cây trồng chính của người dân, được trồng ở khu vực đất cao trong xã. Thời kỳ xuống giống (trồng) của cây mì  là vào tháng 3 và được thu hoạch sau 10 tháng. Diện tích trồng mì là hơn 240  ha. 
Mía được trồng trên các khu vực đất cao của xã. Thời kỳ làm đất là tháng 7, thời gian trồng vào tháng 8,9 và  thu hoạch vào tháng 10,11 và 12 năm sau. Diện tích trồng mía hơn 620 ha. Xã là một trong những vùng nguyên liệu chủ lực của Công ty cổ phần đường Kon Tum.

Xã có một diện tích trồng cây cao su 55  ha do Công ty cao su quản lý. Cây cao su được trồng ở khu vực đồi (giồng)  của xã, chủ yếu diện tích cao su nằm ở thôn Hnor.
Bò và heo là vật nuôi chính của người dân. Khoảng hơn 50 % số hộ của xã nuôi bò, trung bình 2 con bò/hộ, tổng số bò của xã là 1.200 con bò. Thôn 7 có số lượng bò nhiều nhất xã, khoảng 300 con. 80% số hộ của thôn này  có bò nuôi, số lượng bò trung bình là 2-3 con/hộ và có khoảng vài hộ có số lượng bò lớn, 20-30 con/hộ. Bò được chăn thả ngoài đồng khi đã thu hoạch xong lúa. Người dân cũng đã trồng cỏ và dự trữ rơm cho bò ăn. 

Heo và gia cầm cũng là những vật nuôi chủ yếu. Khoảng 60% số  gia đình  có heo và gia cầm, chăn nuôi với quy mô nhỏ. Tổng đàn heo năm 2015 là 1.767 con và đàn gia cầm 12.000 con. Các gia đình chăn gia cầm theo phương thức thả rông cho nên dễ mắc dịch bệnh và dễ bị lũ quét cuốn trôi. 

4. PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI
4.1 Hiểm họa và thiên tai

Xã Đoàn Kết  bị ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai bao gồm lũ sông, lũ quét, hạn hán, mưa đá, lốc xoáy và sét. 
Bảng đánh giá hiểm họa thiên tai

	Hiểm họa
	Tốc độ xảy ra
	Tần xuất
	Thời điểm xuất hiện
	Thời gian kéo dài

	Lũ sông Đăk Bla
	Nhanh, mạnh, chỉ 3 giờ là ngập hết thôn
	5 năm một lần
	Tháng 8,9, 10
	2-3 ngày

	Mưa to, ngập úng
	Mưa xảy ra nhanh, 2-3 giờ?
	Mỗi tháng vài trận
	Tháng 7, 8, 9
là các tháng có lượng mưa chính, tập trung
	Mưa to: 2-3 giờ
Ngập úng: Vài giờ đến 1-2  ngày

	Hạn hán
	Diên ra từ từ
	Hàng năm
	 Từ tháng 1 đến đầu tháng 4
	4 tháng, có xu hướng dài hơn

	Lốc
	Nhanh, vài phút
	Hàng năm, mỗi năm vài cơn
	Tháng 4 đến tháng 6

	Vài phút

	Sét
	Nhanh, vài giây
	Hàng năm, đo kèm mưa giông
	Tháng 4, tháng 6
	Vài giây


4.2 Tình trạng dễ bị tổn thương

Lĩnh vực an toàn cộng đồng

Lốc xoáy

Tất cả các thôn của xã Đoàn Kết đều có các nguy cơ thiệt hại do lốc xoáy. Giông và gió lốc xảy ra hàng năm có thể gây tốc/sập mái nhà, đổ cây to và có nguy cơ gây chết người. Nhà của người dân đa phần là nhà cấp 4 xây sơ sài, lại không được xây dựng theo kỹ thuật chống giông và gió lốc, không được chằng chéo và gia cố mái để chống gió lốc. Người dân chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về phòng chống lốc xoáy.

Lũ sông Đăk Bla

Thôn Đăk Kia và  Xóm Nhô của Thôn 5 nằm ở khu vực trũng nhất xã và gần sông Đăk Bla cho nên có nguy cơ bị ngập lụt do lũ của sông này. Tuy tần suất xảy ra thưa, 10 năm hoặc hơn mới có một lần, nhưng với đặc điểm lũ xảy ra nhanh, cường suất lũ lớn, nước chảy mạnh và có nguy cơ ngập trên diện rộng, toàn thôn Đăk Kia và Xóm Nhô và khả năng thiệt hại là rất lớn. Vì vậy, người dân khu vực này có nhu cầu cảnh báo sớm và sơ tán sớm trước khi lũ xảy ra. 

Người dân thiếu các thông tin dự báo, cảnh báo lũ. Nguyên nhân là do thiếu nguồn tin và thiếu các phương tiện truyền tin và các nguyên nhân quan trọng là do người dân còn chủ quan, ít quan tâm, phương pháp tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin của thôn, xã chưa phù hợp. Hiện tại toàn thôn chỉ có 1 cụm loa thông báo đã dùng trên 10 năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân không biết chữ rất cao và còn nhiều người không thạo tiếng phổ thông cũng là trở ngại trong việc thu nhận thông tin cảnh báo sớm.  

Khi có báo động lũ cấp 2 của sông Đăk Bla, tất cả người dân thôn Đăk Kia và Xóm Nhô, hơn 700 người cần phải đi sơ tán, trong số đó có đến 80 người khuyết tật của thôn Đăk kia và 4 người khuyết tật vận động của Xóm Nhô ở thôn 5. Tromg số người khuyết tật, có đến 41 người không thể tự sơ tán do gặp khó khăn khi di chuyển và ở độc thân không có người thân hỗ trợ, hoặc các gia đình có nhiều người khuyết tật không thể hỗ trợ giúp lẫn nhau khi đi sơ tán.  Đây là một gánh nặng rất lớn cho thôn và cần sự hỗ trợ từ các thôn khác. 

Có hai nơi được coi là điểm sơ tán thuận lợi nhất là Trạm xá Trung tâm phong (nhà hai tầng) và đồi Trường THCS của xã đóng tại Thôn 5. Tuy nhiên, ở các điểm sơ tán này thiếu giường nằm, thiếu nước sạch, thiếu công trình vệ sinh và khu nấu ăn. Hơn nữa, trong số những người sơ tán có đến 80 người khuyết tật và họ có những nhu cầu riêng, ví dụ nhà vệ sinh, công trình cấp nước mà họ có thể tiếp cận được và đường dẫn cho xe lăn. 

Nguy cơ đuối nước, điện giật, bị thương ... trong lũ lụt là rất lớn. Tuy nhiên, thôn không có đội cứu hộ, cứu nạn và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng không có. 

Sét

Sét xảy ra kèm theo những cơn mưa giông đầu mùa. Sét có thể gây chết người, trong khi đó rất nhiều người nông dân đi làm đồng, khu vực trống trải và không có nơi tránh trú. 

Lĩnh vực sinh kế

Thiên tai gây nhiều thiệt hại cho người dân bởi toàn bộ số hộ trong xã sống dựa vào nông nghiệp, lĩnh vực nhạy cảm với thời tiết, khí hậu và thiên tai.

Hạn hán

Hạn hán là l thiên tai gây nhiều thiệt hại nhất cho các hoạt động sinh kế và sức khỏe của người dân, đặc biệt là người khuyết tật. Hạn hán xảy ra trong mùa khô, từ tháng 11 năm này đến tháng 4 năm sau, thậm chí, hiện nay còn xảy ra tình trạng hạn giữa mùa mưa. Hạn nặng diễn ra từ thời kỳ tháng 2 đến đầu tháng 5 hàng năm. 

Vào thời kỳ hạn, nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao (trên 38oC) và có gió mạnh. Đất trồng cây hoa màu và cây công nghiệp lại là đất phù sa cổ, có khả năng giữ nước kém, hơn nữa địa bàn xã và các khu vực thượng nguồn có độ che phủ thấp làm mất nguồn nước. Trong khi đó, sự phát triển sản xuất, tăng diện tích gieo trồng và phát triển đàn gia súc làm tăng nhu cầu nước tưới. 

Cây hoa màu gồm mía, mì và cây công nghiệp (cao su) dựa hoàn toàn vào nước trời. Hạn hán làm cho độ ẩm của đất màu giảm, đất khô kiệt. Cây mì (240 ha) được trồng vào cuối mùa khô (tháng 2,3), hạn đã làm chết giống mì, cây  mì non chậm phát triển. Cây mía  (620 ha) đến giai đoạn phát triển cây non (tháng 2-4), gặp hạn cũng kém phát triển. Đặc biệt, mía được thu hoạch vào cuối năm, đầu mùa khô, lá mía khô rất dễ cháy. Bên cạnh đó, ý thức người dân về phòng cháy chưa tốt, hay vất tàn lửa cạnh khu sản xuất, thậm chí có một số trường hợp cố ý làm cháy do mâu thuẫn cá nhân càng làm cho nguy cơ xảy cháy khu sản xuất mía lớn hơn. Mía lại được trồng liền khoảnh, các ruộng mía sát nhau, không có hành lang chống cháy. Khi xảy cháy ruộng mía cũng không có nguồn nước để dập cháy. 

Lúa Đông Xuân là cây trồng bị ảnh hưởng lớn nhất bởi hạn hán. Đập thủy lợi Tân Điền và  Cà Tiên là nơi cung cấp nước tưới cho khu sản xuất lúa của xã. Tuy nhiên, hai hồ có dung tích nhỏ, lại bị mất nguồn nước ở đầu nguồn và bị bồi lắng nhiều, cho nên không cung cấp đủ nước tưới cho lúa. 50% kênh dẫn nước của xã lại là kênh đất cho nên thất thoát nhiều nước khi dẫn về ruộng và nước tưới lại càng thiếu hơn.

Hạn hán còn làm thiếu nước uống cho gia súc. Hạn làm cho đồng cỏ kém phát triển. Thêm vào đó, việc sử dụng thuốc bảo vệ bừa bãi làm cho các khu chăn thả bò (bờ ruộng) bị nhiễm chất bảo vệ thực vật, nguồn cỏ không an toàn cho bò. Nắng nóng, nhiệt độ cao làm cho gia súc chậm phát triển và mắc nhiều loại bệnh. 
Các thôn chưa có Kế hoạch Phòng chống thiên tai hòa nhập của thôn và chưa có Ban Phòng chống thiên tai thôn.  
Mưa to, lũ quét và ngập úng

Mưa xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10. Mưa lớn vào các tháng 7,8,9 có thể xảy ra lũ quét và gây ngập úng ở vùng đất thấp. Đối với cây mì, mưa lớn, mưa dài ngày vào đầu vụ (tháng 4,5,6) làm dập nát cây non, mưa dài ngày vào các tháng 7,8,9 gây thối mía mới trồng  và gây thối củ mì. Mưa nhiều làm cho cây cao su loãng mủ làm giảm chất lượng mủ. 

Lúa Mùa  là cây trồng bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với loại hình thiên tai này. Các khu sản xuất lúa được phân bố ở các khu đất trũng nhất của xã và đây là nơi tụ thủy. Vào đầu vụ (tháng 5, tháng 6) mưa to làm hỏng lúa vừa gieo sạ, nông dân lại phải gieo lại lúa, tốn giống lúa, tốn công và kéo dài thời vụ, ảnh hưởng đến vụ sau và có nguy cở bị ảnh hưởng nhiều bởi các loại thiên tai. Vào tháng 8, tháng 9 khi lúa đang phơi màu, mưa to làm mất khả năng thụ phấn của lúa, làm ngập và hỏng lúa. Các khu sản xuất lúa không có kênh tiêu, hoặc nếu có thì kênh tiêu bằng đất, rất nhỏ làm cho việc tiêu úng rất chậm và khó khăn, ảnh hưởng đến cây trồng. Những cơn mưa to, tập trung vào các tháng 7,8,9 có thể gây lũ quét làm cuốn trôi gia cầm, xói mòn đất, gây bồi lắng lòng hồ Cà Tiên, Tân Điền và làm bồi lấp, ô nhiễm đất lúa do tích tụ nhiều đá, cát, sỏi. 

Mưa to còn làm tăng khả năng phát sinh và lây lan bệnh tật cho gia súc, gia cầm. Thêm vào đó, thói quen vứt xác chết gia súc ra môi trường của người dân càng làm cho nguy cơ bùng phát bệnh gia súc cao hơn.

Mưa đá

Mưa đá thường xảy ra nhiều vào tháng 3-4, kèm theo những cơn mưa giông. Vào thời kỳ này, lúa Đông Xuân đang phơi màu và chuẩn bị chín. Mưa đá làm dập lúa và rụng hạt. Những khu ruộng nào mưa đá đi qua coi như mất trắng. Mưa đá cũng làm dập nát cây mía và cây mì non. 

Giông, lốc xoáy

Giông và lốc xoáy xảy ra vào tháng 3-4, làm tốc mái chuồng gia súc và nhà ở, làm ngã đổ, dập cây lúa, mía, mì và đổ gãy cao su non và các loại hoa màu khác 
Người khuyết tật  và vấn đề sức khỏe, sinh kế:
Người khuyết tật trong xã chịu các tác động bất lợi do thiên tai đến sức khỏe và sinh kế. Nắng nóng và nhiệt độ cao làm cho sức khỏe của họ bị giảm sút, khó chịu, ù tai và mệt mỏi. Hầu hết gia đình họ rất nghèo do sức khỏe hạn chế, khó tham gia lao động và do tốn nhiều tiền điều trị bệnh tật. Một số người khuyết tật cũng có khả năng lao động và mong muốn có việc làm phù hợp để có thêm thu nhập. Vấn đề nữa là để có thể sinh hoạt và làm việc được, họ cần được hỗ trợ một số trang thiết bị liên quan đến tình trạng khuyết tật như xe lăn, xe lắc, máy trợ thính… Một điểm lưu ý nữa là kết quả phỏng vấn hộ gia đình cho thấy người khuyết tật vẫn còn mặc cảm về hoàn cảnh của mình và đây là một rào cản cần xóa bỏ để hòa nhập người khuyết tật trong phát triển. 

Lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh môi trường

Hạn hán

Thời kỳ hạn hán thường đi kèm với nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp. Điều kiện môi trường như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là người khuyết tật vốn có sức đề kháng kém hơn. Hạn hán, nắng nóng làm cho bệnh của con người trở nên nặng hơn. Vào những ngày nắng nóng, người khuyết tật thần kinh, tâm thần bị bệnh nặng hơn nhiều.

Hạn đã làm cạn kiệt nguồn nước ngầm, làm cho các giếng đào của dân cư bị cạn và làm thiếu nguồn nước sinh hoạt. Khoan thêm giếng là giải pháp phù hợp để có đủ số lượng nước sinh hoạt, tuy nhiên việc khoan giếng đòi một khoản tiền đầu tư rất lớn (15-18 triệu đồng cho mỗi giếng) và điều này vượt quá khả năng của đa số hộ gia đình trong thôn, nhất là gia đình có người khuyết tật vốn nghèo hơn. Cả xã hiện mới chỉ có được 15 giếng khoan. Hơn nữa, giếng khoan thường bị nhiễm phèn và người dân vẫn chưa biết cách lọc phèn. Nhiều gia đình người khuyết tật không có giếng và phải đi xin nước sinh hoạt. 

Mưa to, lũ quét, ngập úng

Khoảng 80 % số hộ trong xã sử dụng giếng đào để lấy nước ăn và sinh hoạt. Rất nhiều giếng đào chỉ được xây ở phần trên và không được xây tới đáy, cho nên sau những cơn mưa, nước giếng bị đục, ô nhiễm.

Mưa to (có thể kèm lũ quét) làm ô nhiễm môi trường sống và làm phát sinh dịch bệnh cho con người. Điều kiện vệ sinh (hơn 80% số hộ sử dụng hố xí đào) và thói quen vệ sinh môi trường chưa tốt, kể cả việc xử lý xác chết gia súc không đúng cách hoặc vứt ra môi trường là những yếu tố làm phát sinh bệnh tật, nhất là vào mùa mưa lũ.

Tại thôn Đăk Kia, mưa lũ làm ngập khu dân cư, ùn tắc rác rưởi và các chất  bẩn khác trong thôn và là mầm bệnh rất lớn cho người dân của thôn. 

Các vùng không an toàn

Các vùng hiểm họa (vùng không an toàn) đã được xác định khi đánh giá ở các thôn. Báo cáo này trích dẫn các kết quả đánh giá ở các thôn để có được thông tin cụ thể và chi tiết hơn.

Thôn Đăk Kia

Vùng ngập rất sâu: là một phần của Tổ 2, đây là vùng trũng nhất thôn, ở sát suối Đắk Kia. Trong trận  lũ lịch sử năm 2009, vùng này bị ngập sâu đến 5 m. Vùng này có 5 hộ gia đình (30 người, trong đó có 1 người khuyết tật vận động) đang cư trú.
Vùng ngập sâu: Đó là vùng ở giữa thôn, vùng trũng. Trong trận  lũ lịch sử 2009, vùng này bị ngập sâu đến 3 m. Vùng này có đến 12 người khuyết tật đang sống độc thân, cần được hỗ trợ sơ tán.
Vùng ngập trung bình  nằm kế tiếp 2 vùng trên, tại trận lũ năm 2009, vùng này bị ngập sâu đến 2 m. Vùng này có 6 người khuyết tật của Tổ 6 và 6 người khuyết tật của Tổ 4 (có 1 người khuyết tật thần kinh).
Vùng ngập : Vùng ngập này cũng nằm kề với các vùng trên, trong trận lụt năm 2009, khu vực này bị ngập sâu đến 1m. 

Thôn Hnor

Vùng hạn hán (hạn nông nghiệp) Đó chính là Khu vực sản xuất lúa nước (15 ha). Vào mùa hạn (cuối vụ lúa Đông Xuân, tháng 3-4), khu vực này không có mưa, nước tưới từ Đập Tân Điền cũng không đủ tưới. Hàng năm, một diện tích đất canh tác lúa (5-7 ha) bị bỏ hoang và diện tích lúa còn lại cũng bấp bênh, kém năng suất do hạn hán.

Vùng lũ quét: Đó là vùng ven suối (mùa mưa). Khu vực này là một vệt kéo dài, bắt đầu từ rừng cao su phía Đông Nam, chạy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, qua khu dân cư và kết thúc tại Khu sản xuất lúa. Lũ quét cuốn trôi gia súc, ngập nhà ở, làm hỏng đồ dùng gia đình và làm hư hại lúa Đông Xuân và lúa Mùa.

Vùng dễ cháy, đó là vùng rừng cao su (45 ha) ở phía Đông Nam của thôn. 

Thôn 5

· Vùng hạn nặng 1 (hạn nông nghiệp): Đây là vùng sản xuất lúa, rộng 53 ha của Thôn 5 nằm ở phía Bắc và Đông Bắc của thôn. Vùng hạn năng nhất là vùng Cây Si và Ruộng Miền (40 ha). Hạn hán xảy từ sau Tết Âm lịch, tháng 2, đến hết tháng 4. Đây là thời kỳ lúa Đông Xuân đang phát triển, cần rất nhiều nước. Hạn hán đã làm giảm năng suất, diện tích cây lúa và sản lượng lúa Đông Xuân. Do hạn hán, hàng năm khoảng 10 ha đất trồng lúa bị bỏ hoang hóa vào vụ Đông Xuân. 

· Vùng hạn nặng 2 (hạn nông nghiệp): Đây là vùng trồng cây hoa màu cạn bao gồm 48 ha trồng mía, mì và 2,5 ha trồng cây lâu năm, cao su và bời lời, nằm ở khu vực phía Nam của thôn. Do hạn hán, cây kém phát triển và giảm năng suất.

· Vùng hạn 3, 4 (hạn thủy văn và hạn kinh tế - xã hội): Vào cuối mùa khô, mực nước ngầm cạn xuống làm các giếng đào bị cạn nước, do đó người dân không đủ nước sinh hoạt.  Hai vùng bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất là khu dân cư ở phía Nam của thôn, khoảng 40 hộ, do giếng đào bị mất nước sớm hơn vì ở địa hình cao hơn và ở Xóm Nhô (gần 20 hộ) ở phía Đông Bắc của thôn do cạn nước giếng đào về cuối mùa khô vì toàn bộ số hộ ở đây chỉ có giếng đào. 

· Vùng ngập lụt bởi lũ, lụt của sông Đăk Bla: Đó là khu vực xóm Nhô, gần 20 hộ và khu sản xuất lúa phía Bắc của thôn rộng 53 ha. Khu vực này trũng, lại gần suối Đăk Kia, cho nên chịu ảnh hưởng của lũ sông Đăk Bla. Tuy tần suất thấp, xảy ra sau 30 năm, nhưng với tính chất lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh, lại ngập vào vùng dân cư và vùng sản xuất trọng điểm của thôn, cho nên thiệt hại của việc ngập lũ này là lớn đối với cư dân trong thôn.

· Vùng ngập lụt và ảnh hưởng bởi mưa lớn: Đó là khu vực sản xuất lúa nước ở phía Bắc của thôn. Mưa to và nước ngập thường xảy ra vào các tháng 6,7,8 làm hư hỏng lúa Mùa
· Vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa đá: Đó là vùng sản xuất lúa ở phía Bắc của thôn. Mưa giông có khi kèm mưa đá làm đổ lúa, ngập lúa và rụng hạt của lúa. 

· Vùng có khả năng bị cháy: Đó là khu vực canh tác cao su và mía, nằm ở phía Nam của thôn. Vào mùa khô, nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và có gió to. Cây cao su và cây mía có lá khô và dễ xảy ra cháy ruộng mía và rừng cao su.

Thôn 6

Mưa to, lũ quét, ngập úng
Khu vực canh tác lúa nước ở phía Bắc của thôn. Đây là khu vực trũng nhất thôn và là nơi canh tác lúa nước.. Sau mỗi trận mưa to, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, khu vực này bị lũ quét và mưa to làm ngập. Đặc biệt, vào Tháng Tám, khi lúa Mùa đang phơi màu, mưa to và lũ làm cây lúa bị đổ, ngập nước và mất khả năng thụ phấn dẫn đến hậu quả là giảm nghiêm trọng năng suất và sản lượng lúa Mùa của phần lớn người dân trong thôn, trong đó có cả gia đình người khuyết tật.

Khu Xóm mới: đây là nơi ở và trồng hoa màu (mía và sắn) của người dân xóm này. Lũ quét xảy ra nhanh, nước chảy mạnh làm trôi gà, vịt. Nước mưa dâng cao, chảy vào trong nhà làm ngập đồ đạc của người dân. Để đối phó, một số người dân đã xây bờ xung quanh nhà để ngăn nước vào nhà, tuy nhiên, nhiều gia đình nghèo không có kinh phí để làm điều này. Nước ngập cũng làm nước tràn qua thành giếng và làm ô nhiễm nước giếng. 

Đối với hạn hán

Khu vực canh tác lúa nước (hạn nông nghiệp)  Khu vực canh tác lúa nước của Thôn 6 được tưới bởi hồ chứa Tân Điền. Vào cuối mùa khô, hồ cạn nước, khu đồng lúa này, đặc biệt là cánh đồng phía Bắc của  thôn, ở cuối nguồn nước tưới bị hạn nặng hơn các khu vực khác.

Khu Xóm Mới: (hạn kinh tế - xã hội)  Khu Xóm mới ở cuối thôn là là nơi cư trú của một số hộ dân mới chuyển đến. Nhà ở của nhà dân xen kẽ với các ruông mía và sắn. Địa hình ở đây cao hơn, gió mạnh hơn và lượng bốc hơi cao hơn. Vì vậy, hạn ở đây nặng hơn. Nước giếng khơi mau cạn hơn và độ nhiễm phèn cao hơn, đất bị khô hơn và không giữ được ẩm.

Đối với lốc xoáy

Lốc xoáy thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 6, đi kèm với các cơn giông. Gió xoáy xảy ra trên phạm vi hẹp, vài chục tới hơn trăm mét. Khu Xóm Mới cũng là khu vực trống trải, hay bị lốc xoáy hơn và do dân nghèo, nhà cửa trống trải và có nguy cơ thiệt hại đối với lốc xoáy hơn các khu vực khác.

Thôn 7

Vùng hạn nặng (hạn nông nghiệp): Đây là khu vực trung tâm của Khu sản xuất lúa thôn 7, khoảng12- 15 ha, có địa hình cao hơn. Khu sản xuất này được cung cấp nước bởi hồ Cà Tiên. Vào cuối vụ lúa Hè Thu (tháng 3-5), nước trong hồ cạn, 50% chiều dài kênh mương là kênh đất dễ mất nước, ruộng lại cao, cho nên khu vực này bị hạn năng.  ”Khu này hạn nặng lắm, đất nứt toác ra. Tôi đánh rơi cái liềm xuống khe nứt mà nó lọt vào khe nứt, đi mất tiêu”  -trích lời nông dân trong cuộc họp đánh giá. 

Vùng hạn vừa (hạn nông nghiệp): vùng cuối cùng của Khu sản xuất lúa, khoảng 5 ha. Địa hình trũng hơn các khu vực sản xuất lúa, nhưng ở cuối nguồn, vào cuối vụ Đông Xuân, nước hồ Cà Tiên cạn, mất nước, 50% chiều dài mương tưới là mương đất, cho nên nước tưới đập thủy lợi không về được khu vực này và gây hạn cho lúa.

Vùng có nguy cơ cháy: Đó là khu vực trồng cây cao su (20 ha) và trồng mía (25 ha). Vào mùa hạn hán, nhất là thời điểm tháng 2 đến tháng 4, nắng nóng, nền nhiệt cao, gió to cho nên dễ xảy ra cháy rừng cao su và ruộng mía. Bên cạnh đó, sự bất cẩn của con người, cũng có khi cố ý, làm gây lửa và gây cháy.  

Vùng ngập úng: Vùng này chính là vùng hạn nhẹ nêu ở trên (5 ha). Vào mùa mưa, khi có mưa to, nước ở các vùng địa hình cao hơn đổ dồn xuống Khu sản xuất lúa gây ngập úng,  thời gian ngập úng khoảng 1-2 giờ. Tuy nhiên, ở vùng này, do địa hình trũng thấp, chỉ có 1 kênh thoát nước duy nhất nhưng kênh lại nhỏ cho nên vùng này bị ngập úng lâu hơn, có khi vài ngày và gây thối lúa.

4.3 Năng lực phòng chống thiên tai

Năng lực PCTTHN của xã Đoàn Kết còn rất mỏng so với nhu cầu của công tác PCTTHN. Các năng lực hiện có được tóm tắt như sau: 
An toàn cộng đồng

· Tất cả các thôn đều có hệ thống loa truyền thanh

· Có hệ thống đường giao thông tốt, đường thôn xóm đã được đổ bê tông

· Có Ban Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cấp xã

· Có cơ sở an toàn (Trạm Y tế của Trung tâm Phong, đồi Bạch Đàn Thôn 5, Trường học …) để cho các hộ dân vùng ngập lụt do lũ sông sơ tán

· Một số hộ dân đã biết lắp cột thu lôi chống sét.

Sinh kế

· Có 3 hồ thủy lợi Tân Điền, Cà Tiên, Đăk Tía và được hưởng lợi từ Trạm bơm Vinh Quang

· Có hệ thống kênh mương dài 33.628 m, trong đó chiều dài kênh đất 18.812 m, kênh bê tông dài 14.816m, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa 44,06%
· Có 7 giếng khoan (ở Thôn 7) để cứu lúa khi hạn nặng

· Xã có Kế hoạch chống hạn và Ban chống hạn.

Sức khỏe, vệ sinh môi trường

· Có Trạm y tế xã và dễ tiếp cận

· Toàn bộ số hộ dân cư có nhà ở

· Có hệ thống nhân viên y tế thôn bản, nhiệt tình, có trách nhiệm

· 80% số hộ có giếng đào, trong đó có 10% số hộ có thêm giếng khoan, có 2 “Giọt nước” ở thôn Hnor và một công trình cấp nước ở thôn Đăk Kia

· Đường thôn xóm đã được bê tông hóa.

4.4 Rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai của  xã Đoàn Kết được xác định thông qua  thảo luận với các nhóm đại diện cho các nhóm đối tượng khác nhau và đến từ tất cả các thôn trong xã và cho kết quả như sau: 

	Rủi ro quan tâm 
	Xếp hạng ưu tiên

	Thiếu nước cho sản xuất
	1

	Thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô
	2

	Sức khỏe người khuyết tật bị ảnh hưởng do nắng nóng (đặc biệt người tâm thần)
	3

	Mất sản lượng lúa, hoa màu (50%) do ngập nước
	4


	Thiệt hại tài sản ở thôn Đăk Kia, Thôn 5 và Thôn  6 do lũ
	5

	Ô nhiễm nước sinh hoạt (thôn Đak Kia, Thôn 5 và Thôn 6)
	6

	Ô nhiễm môi trường do lũ, xác súc vật sau lũ (thôn DakKia, Thôn 5, Thôn  6)
	7

	Dịch bệnh gia súc, gia cầm do lũ
	8

	Thiếu thức ăn, dinh dưỡng cho đàn gia súc trong mùa hạn
	9

	Thoái hóa đất & đất trồng do hạn
	10

	Nguy cơ cháy mía, cao su do hạn
	11

	Hư hỏng hệ thống đường giao thông do ngập nước
	12

	Nguy cơ cháy nhà trong mùa khô
	13


5. MỤC TIÊU 
Mục tiêu chung: Giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đối với con người, tài sản do thiên tai gây ra.

Mục tiêu cụ thể

Lĩnh vực an toàn cộng đồng

1. Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người do các loại thiên tai lũ, lốc, sét gây ra

Lĩnh vực sinh kế

2. Tăng cường khả năng tưới lúa vụ Đông Xuân  và vụ Mùa nhằm tăng diện tích gieo trồng lúa và tăng năng suất lúa vụ 2 vụ này
3. Kiểm soát tốt bệnh tật gia súc, không để phát sinh các dịch bệnh gia súc liên quan đến thời tiết và thiên tai

4. Hạn chế thiệt hại nhà cửa, chuồng trại và cơ sở hạ tầng, tài sản  do lốc xoáy và sét

Lĩnh vực sức khỏe, VSMT

5. Đảm bảo đủ nước sinh hoạt có chất lượng tốt cho tất cả mọi người dân trong thôn và cải thiên vấn đề vệ sinh, môi trường

6. Kiểm soát tốt bệnh dịch đối với con người liên quan đến các thiên tai như hạn hán, nắng nóng, lũ, mưa, úng lụt

7. Đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người dân, nhất là người khuyết tật

6. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ VÀ PHÒNG NGỪA 

6.1 Phòng ngừa lũ sông, lũ quét và ngập úng
Cảnh báo sớm lũ quét và lũ sông Đăk Bla
Cảnh báo sớm lũ quét và lũ sông Đăk Bla nhằm giúp người dân thôn Đăk Kia, Thôn 5 và các bên liên quan có kế hoạch ứng phó kịp thời, giảm thiểu các thiệt hại. Cần có sự phối hợp giữa Cơ quan chuyên môn (Đài khí tượng – thủy văn tỉnh Kon Tum), chính quyền và nhân dân trong công tác cảnh báo sớm lũ lụt.
Hoạt động dài hạn: Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng

Các hoạt động cụ thể về hệ thống cảnh báo sớm lũ quét như sau:

1. Tăng cường nhận thức về thiên tai, đặc biệt về lũ quét cho người dân thông qua các hoạt động  tập huấn và truyền thông

2. Xây dựng hệ thống quan trắc, theo dõi cảnh báo sớm và thực hiện công tác dự báo. Hiện nay, đã có một số trạm quan trắc khí tượng – thủy văn của nhà nước, tuy nhiên có thể xây dựng thêm các trạm quan trắc, kể cả trạm đo mưa nhân dân để tăng cường chất lượng dự báo.

3. Cải tiến hệ thống truyền thông tin cảnh báo, đảm bảo thông tin đến được tất cả mọi người dân, kể cả những người khuyết tật  một cách kịp thời

4. Nâng cao năng lực ứng phó của người dân và các bên  liên quan đối với lũ quét

Hoạt động trước mắt: cải thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm
Trước mắt, các hoạt động cần thực bao gồm: 

· Theo dõi cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo cho người dân

· Bổ sung mới cụm loa tuyền thanh cho các thôn Đăkkia, Thôn 5, Thôn 6 và Hnor

· Nâng cấp, sửa chữa hệ thống loa: thôn 6, thôn 7, Đăk Kia, thôn 5, thôn Hnor

· Hỗ trợ các thôn đặt cột thủy chí dự báo lũ và biển báo nguy hiểm, bao gồm
· Đăkkia: 1 cột và 1 biển báo

· Thôn 5: 1 cột tại nhà Hai Tân xóm Nhô và 1 cột nhà Ông Đại

· Thôn Hnor: 2 cột và 2 biển báo ở Giọt nước xóm 4 và nhà Ông Tiên

· Thôn 7: 1 biển báo nhà Ông Phương

Hỗ trợ cảnh báo sớm cho những đối tượng đặc biệt
Các đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các thông tin cảnh báo sớm sẽ được hỗ trợ. Danh sách và cách hỗ trợ những đối tượng này được thể hiện Phụ lục 1 và Phụ lục 3.
Sơ tán người dân thôn Đăk Kia và Thôn 5 khi có lũ sông Đăk Bla
Khả năng xảy ra lũ sông và các kịch bản

Lũ sông Đăk Bla xảy ra hàng năm, nhưng lũ ở mức trên báo động 3 mới làm ngập Thôn Đăk Kia và 2 xóm, Xóm Nho và Xóm Ông Đại của Thôn 5. Dự kiến trong 3 năm tới, khả năng lũ sông Đak Bla được dự báo như sau:
	Hiểm họa/Kịch bản
	Khả năng xảy ra
	Quyết định: sơ tán hay di dời tại chỗ

	
	Thôn Đăk Kia
	Thôn 5
	

	Lũ sông Đăk Bla ở mức Báo động 2
	Cao
	Trung bình
	 Chuẩn bị sơ tán

	Lũ sông Đak Bla đạt mức báo động 3 và có khả năng lên cao hơn
	Trung bình
	Thấp
	Sơ tán xa nơi cư trú


Quy mô và hình thức sơ tán

Theo kinh nghiệm, lũ sông Đăk Bla xảy ra rất nhanh, chỉ vài giờ là ngập toàn thôn Đăk Kia và Xóm Nhô của Thôn 5. Như vậy, tất cả mọi người dân của khu vực này phải đi sơ tán khi xảy ra lũ sông Đal Bla ở mức báo động 2 và có xu hướng tăng. Nhu cầu sơ tán người như sau:
	Địa bàn
	Số người cần di dời, sơ tán
	Khu vực dự kiến sơ tán đến
	Phương tiện di chuyển

	
	Số người di dời tại chỗ
	Số người sơ tán
	Tổng
	
	

	Tất cả 6 tổ dân cư của thôn Đăk Kia
	 
	 175 hộ, 613 khẩu
	175 hộ, 613 khẩu
	Bệnh xá Phong
	Xe máy, công nông, xe tải, đi bộ, xe lắc


	Xóm Nhô, Thôn 5
	
	15 hộ, 95 khẩu
	15 hộ, 95 khẩu
	Trường THCS
	Xe máy, công nông

	Tổng số
	
	190 hộ, 708 khẩu
	190 hộ, 708 khẩu
	
	


Cơ chế sơ tán

Sơ tán đợt 1: Lũ sông Đak Bla ở mức báo động 2 và có xu hướng tiếp tục tăng lên. Đối tượng sơ tán là các hộ có người khuyết tật nặng không tự di chuyển được và cần người hỗ trợ. Cơ chế sơ tán như sau:
	Tổ/Xóm
	Số người
	Nơi đến
	Phương tiện
	Người hỗ trợ
	Phụ trách

	Thôn Đăk Kia
	39
	
	
	
	Thành viên của lực lượng xung kích do Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm

	T1, Đăk Kia
	4
	Bệnh xá Phong
	Xe máy
	Người nhà
	

	T2, Đăk Kia
	1
	Bệnh xá Phong
	Xe máy
	Người nhà
	

	T3, Đăk Kia
	8
	Bệnh xá Phong
	Xe máy, đi bộ
	Người nhà
	

	T4, Đăk Kia
	4
	Bệnh xá Phong
	Xe máy, đi bộ
	Người nhà
	

	T5, Đăk Kia
	4
	Bệnh xá Phong
	Xe máy
	Người nhà
	

	T6, Đăk Kia
	18
	Bệnh xá Phong
	Xe máy, đi bộ, xe lắc
	Người nhà

A We

Y Lưih
	

	Thôn 5
	4
	
	
	
	

	Xóm Nhô, Thôn 5
	4
	Trường THCS
	Xe máy
	
	Người nhà

	Toàn xã
	43
	
	
	
	


Sơ tán Đợt 2: Lũ sông Đak Bla ở mức báo động 3 và có xu hướng tiếp tục tăng lên. Đối tượng sơ tán là toàn bộ số hộ và số khẩu còn lại của thôn Đăk Kia.
	Tổ
	Số hộ
	Số người
	Nơi đến
	Thời gian di chuyển
	Phương tiện
	Phụ trách

	Thôn Đăk Kia

	Tổ 1
	25
	95
	Trường THCS
	10’
	Xe máy của hộ gia đình Xe máy cày (A Boc)

Máy cày tay (A Hur)
	A Nhíu

Y Lui

	Tổ 2
	28
	105
	Trường THCS
	20’
	Xe máy của hộ gia đình 

Máy cày (A Vinh, A Hoan, A Bleh)
	A We (thôn Phó)

	Tổ 3
	21
	84
	Trường THCS
	20’
	Xe máy của hộ gia đình Máy cày tay (A Thì, A Phong)
	A Xoan (Công an viên)

	Tổ 4
	24
	102
	Trường THCS
	20-25’
	Xe máy của hộ gia đình
	A Xửi (thôn Đội trưởng)

	Tổ 5
	26
	110
	Trường THCS
	20-25’
	Xe máy của hộ gia đình
	A Thông (KT nhẹ)

	Tổ 6
	8
	8
	Trường THCS
	20-25’
	Xe máy của hộ gia đình
	A The (già làng)

	
	132
	504
	
	
	
	

	Thôn 5

	X Nhô
	
	
	Trường THCS
	
	Xe máy, công nông
	Mai Hồng Tân

	Cộng
	
	
	
	
	
	


Đường sơ tán      

Đường sơ tán rất thuận lợi, bao gồm đường bê tông của thôn và đường tỉnh lộ 676. Đường không bị ùn tắc và có thể sử dụng cho các loại phương tiện cơ giới như xe máy, xe công nông và xe tải hạng nhẹ. 
Quản lý nơi sơ tán
	Điểm sơ tán đến
	Nơi ở
	Nơi vệ sinh
	Nơi nấu ăn
	Cần chuẩn bị

	Bệnh xá


	· Tầng 2 có thể chứa được 200 ngươi

· Chưa có đường tiếp cận cho người khuyết tật từ ngoài vào nhà

· Đã có đường vận chuyển bệnh nhân từ tầng 1 lên tầng 2 có thể dùng làm đường tiếp cận cho người khuyết tật
	· Có 2 nhà vệ sinh chung (1 nam 1 nữ)

· Có 2 nhà vệ sinh ở văn phòng cán bộ
	· Không có nhà bếp nấu ăn
	· Chuẩn bị bếp cồn để nấu ăn

· Chuẩn bị nước sôi bình thủy, mì ăn liền, mắm muối, thức ăn sẵn

· Chuẩn bị đồ hứng nước mưa để sinh hoạt 

	Trường cấp 2
	· Trường ở vị trí cao
· Có nhiều phòng học có thể làm nơi trú tạm
	· Có nhà vệ sinh ở tất cả các tầng
	· Có nhiều chổ có thể làm tận dụng làm nơi nấu tạm.
	· Chuẩn bị củi, bếp cồn để nấu nướng

· Chuẩn bị nước sôi bình thủy, mì ăn liền, mắm muối, thức ăn sẵn

· Chuẩn bị đồ hứng nước mưa để sinh hoạt


Vật tư, trang thiết bị hỗ trợ sơ tán  
· Chuẩn bị phương tiện sơ tán, áo phao, phao cứu sinh, túi thuốc cứu thương, loa cầm tay cho 3 cài (cho 3 thành viên BPCTT thôn)

· Chuẩn bị phương tiện lồng nhốt và xe, máy cày để vận chuyển gia súc gia cầm lên nơi cao

· Hỗ trợ trang thiết bị cho công tác cứu hộ ứng phó với lũ lụt: loa cầm tay cho Ban PCTT xã, Thôn Đắk Kia và Thôn 5, radio dùng pin để nghe dự báo và cập nhật diễn biến lũ khi bị mất điện, thuyền cứu hộ, áo phao, phao cứu sinh  và dây thừng.
Chăm sóc cộng đồng và hỗ trợ gia đình      
Thời gian sơ tán dự tính là 3 ngày. Cần chuẩn bị các nhu yêu phầm như sau
	Tên nhu yếu phẩm
	Số lượng dự tính
	Trách nhiệm chuẩn bị
	Người/đơn vị quản lý

	Nước sinh hoạt
	
	Trạm Y tế phong

Ban chỉ huy PCTT thôn
Nhóm Sơ tán
	Trạm y tế phong

	Lương thực
	
	Hộ gia đình
Ban chỉ huy PCTTHN thôn

Nhóm Sơ tán
	Hộ gia đình
Nhóm Sơ tán

	Chăn, màn, quần áo
	
	Hộ gia đình
	Hộ gia đình

	Thuốc thiết yếu
	
	Hỗ gia đình
Trạm y tế phong

Nhóm Sơ tán
	Hộ gia đình
Nhóm sơ tán

	Giường/đệm để ngủ
	
	Nhóm  Sơ tán
	


Tổ chức thực hiện
Nhân lực để thực hiện Kế hoạch sơ tán được bố trí theo sơ đồ sau
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Phân công nhiệm vụ
1-Tổ truyền thông và cảnh báo thiên tai

Mô tả nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ trước  khi có thiên tai
· Theo dõi các thông tin thời tiết thông qua các bản tin từ TV, đài và các công báo, thông báo của các cơ quan chức năng

· Theo dõi mực nước sông Đăk La qua việc đọc mực nước sử dụng cột thủy chí

· Thông báo các thông tin thời tiết, thủy văn đến tất cả mọi người dân trong thôn

· Liên lạc thông suốt với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của  xã để thôn báo tình hình và phối hợp hành động

· Đánh dấu tất cả các vùng không an toàn, nhà ở không an toàn (bằng cờ tam giác màu đỏ) để thông báo cho các nhóm khác và Ban chỉ huy lụt bão của xã

Trong thiên tai
· Kiểm tra chéo các thông tin nhận được qua các phương tiện thông tin đại chúng và số liệu đo đạc trên cột thủy chí

· Truyền đạt các thông tin cảnh báo cho tất cả mọi người trong thôn, đặc biệt là những hộ/ cá nhân dễ bị tổn thương nhất, trong đó có người khuyết tật.

· Liên lạc với các địa điểm sơ tán khác khi lũ lụt có thể xảy ra. 

 Ngay sau thiên tai
· Theo dõi tình hình bão, lũ qua các phương tiện thông tin đại chúng, liên lạc với Trạm Khí tượng thủy văn tỉnh để biết chắc chắn là cơ lũ đã qua.

· Phổ biến thông tin về các nguy cơ sức khỏe sau thiên tai và biện pháp khắc phục.

· Phối hợp hoạt động với Nhóm quản lý nơi sơ tán và nhóm hỗ trợ sơ tán.
Danh sách nhân sự và phân công nhiệm vụ 
	Họ tên
	Chức danh và nhiệm vụ
	Điện thoại

	1 Phạm Trung Quyết
	Cán bộ VHXH, phụ trách Thôn 6 và Thôn Hnor
	0962650116

	2 Phạm Hữu Phúc
	Cán bộ Địa chính, phụ trách Thôn 5 và Thôn 7
	0966521199

	3 Lê Văn Dũng
	Cán bộ VHXH, phụ trách Thôn Đăk Kia và người khuyết tật 
	0905251348

	4 Lê Văn Thạch
	Người khuyết tật, phụ trách Thôn 5 và Thôn 6
	0986628881


2- Tổ Y tế và chăm sóc sức khỏe

Nhiệm vụ chung
Chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, chuẩn bị thuốc men, vật tư y tế, theo dõi tình hình dịch bệnh. 

Danh sách nhân sự và phân công nhiệm vụ
	Họ tên
	Chức danh và nhiệm vụ
	Điện thoại

	Lê Thị Ngọc Lan
	Trưởng Trạm y tế xã, phụ trách chung
	0984082620

	Trần Thiên
	Cán bộ y tế, phụ trách vật tư y tế
	01666208136

	Cộng tác viên y tế của 5 thôn
	Cộng tác viên y tế thôn, phụ trách công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thôn được giao
	-0989340079 (T.7)

-0169435798(Đk)

-01689791533(T5)

-01223436891(T8)

-01632669451(T6)

	Lê Thị Hoạch
	Cán bộ Hội Phụ nữ, tuyên truyền về vệ sinh môi trường
	01693116218


3- Tổ hỗ trợ sơ tán

Nhiệm vụ chung

· Theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị dụng cụ, vật tư để sơ tán
· Tiếp cận các đối tượng ở trong vùng cần sơ tán.

Danh sách nhân sự và phân công nhiệm vụ

	Họ tên
	Chức danh và nhiệm vụ
	Điện thoại

	Nguyễn Yên
	Phó Chủ tịch UBND xã, phụ trách chung
	09055035278

	Nguyễn Hồng Mai
	Hội Cựu chiến binh, phụ trách Thôn 5
	01636179105

	Nguyễn Đình Nam
	Đoàn Thanh niên, phụ trách thôn Đăk Kia
	0973345532


4- Tổ quản lý nơi sơ tán

Nhiệm vụ chung: Quản lý nơi sơ tán, đáp ứng nhu cầu của người dân sơ tán và đảm bảo an toàn và an ninh trật tự nơi sơ tán.
Danh sách nhân sự và phân công nhiệm vụ

	Họ tên
	Chức danh và nhiệm vụ
	Điện thoại

	Nguyễn Văn Vụ
	Chủ tịch UBND xã, phụ trách chung
	0905752343

	Trần Thanh Lương
	Công an, phụ trách an ninh trật tự
	0905743022

	Nguyễn Thị Kim Hải
	Cán bộ Kế toán – tài chính, phụ trách công tác hậu cần
	0985754192

	Bùi Thị Hương
	Cán bộ văn phòng, thống kê, năm bắt tình hình nơi sơ tán
	01658304719


5- Tổ cứu hộ, cứu nạn

Mô tả nhiệm vụ chung

Trong thiên tai
· Tìm kiếm những nạn nhân trong vùng lụt, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu nếu cần thiết và đưa họ về nơi an toàn

· Hướng dẫn các nhóm cứu nạn, cứu hộ của các nơi khác về các thông tin nơi sơ tán

· Bảo vệ xuồng cứu hộ và các phương tiện cứu hộ

· Sơ tán bò và gia súc về nơi an toàn (đồi Bach Đàn). 

Sau thiên tai
· Kiểm tra thôn và cứu hộ những người mắc kẹt lại ở thôn

· Duy trì việc đăng lý « người mất tích » và cập nhật thông tin này sau mỗi chuyến cứu hộ và hỗ trợ chính quyền trong việc thống kê thiệt hại

· Vận chuyển nhân viên tình nguyện, nhân viên y tế và hàng cứu trợ. 

Danh sách nhân sự và phân công nhiệm vụ

	Họ tên
	Chức danh và nhiệm vụ
	Điện thoại

	Nguyễn Văn Cảnh
	Xã đội trưởng, phụ trách cứu hộ, cứu nạn
	0984526304

	Lực lượng dân quân tự vệ
	Hỗ trợ, giúp đỡ sơ tán người và tài sản
	


Kế hoạch đào tạo

Nhu cầu đào tạo như sau

· Tổ thông tin, cảnh báo sớm: cần được tập huấn về các loại thiên tai, khí tượng, thủy văn và kỹ năng truyền thông
· Tổ cứu hộ, cứu nạn: cần được tập huấn về sơ cấp cứu và kỹ năng cứu đuối nước

· Tổ xây dựng: tập huấn về kỹ thuật xây nhà chống chịu lốc xoáy và ngập lũ

Xã Đoàn Kết  sẽ tìm các cơ hội để đào tạo các kỹ năng trên cho những thành viên Ban PCTT của xã, Thôn Đăk Kia và Thôn 5.
Diễn tập sơ tán
Tổ chức diễn tập sơ tán cho thôn Đăk Kia và Thôn 5. Mục đích của diễn tập là kiểm tra lại tính thực tiễn của Kế hoạch sơ tán, nâng cao nhận thức và tăng cường sự phối hợp của các bên tham gia. Kế hoạch diễn tập chi tiết sẽ được Ban chỉ huy PCTT của thôn phối hợp với Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã xây dựng  trước khi diễn tập, dự kiến tháng 11 năm 2016.
Truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về quản lý thiên tai lũ lụt, vệ sinh môi trường 
· Tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây vùng đồi dốc, làm bờ chắn tam cấp (bờ mức) để ngăn dòng chảy, bổ sung hệ thống mương thoát và áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc.
Củng cố nhà cửa và cơ sở hạ tầng

· Gia cố nhà cửa, chuồng trại

· Hướng dẫn kê cao đồ đạc, tài sản dễ hư hỏng do nước lụt Nạo vét cải tạo, xây dựng mới (công trình nhỏ thật sự cần thiết theo năng lực của dự án) kênh mương thoát, cống thoát ngập úng cho Thôn Đăk Kia và sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương toàn thôn)

· Cải tạo nâng cấp mương tiêu úng, bao gồm: 
· Thôn 7: 300 m vùng Ba Zoi

· Thôn 5: 500 m vùng cây Si

· Thôn Đăkkia: 300 m, vùng nhà thờ

· Thôn 6: 500 m từ ông Bè đến ông Ký Gởi

· Thôn Hnor:  200 m khu Lò Gạch

· Vận động nhân dân nạo vét cải tạo mương cống dọc tỉnh lộ 671 và các đường liên thôn (18 cống)

· Tu bổ, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng (đường ngõ xóm) 
· Lắp biển thông báo hạn chế trọng tải xe ở đường liên thôn, bao gồm
· Thôn 6: 2 điểm 
· Thôn 5: 3 điểm

· Hnor: 3 điểm

· Đăkkia: 1 điểm
6.2 Phòng ngừa hạn hán

Phòng ngừa hạn hán bao gồm các chiến lược và hoạt động sau
Cải thiện hệ thống cấp nước sạch 

· Tuyên truyền, vận động người dân nạo vét, đào sâu, thả thêm bọng giếng đào và đầu tư khoan giếng

· Xây dựng bể chứa nước, bể lọc phèn làm điểm cung cấp nước tập trung cho cộng đồng

· Thôn hỗ trợ sửa chữa nạo vét giếng đào cho các hộ người khuyết tật
Giáo dục và truyền thông 

· Tuyên truyền, vận động người dân nạo vét, đào sâu, thả thêm bọng giếng đào và đầu tư khoan giếng

· Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, VSMT, ATTP (ăn chin uống sôi, không ăn thịt động vật chết/bị bệnh và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao.

· Tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, thăm khám sức khỏe định kỳ

· Vận động xây dựng nhà vệ sinh đúng quy cách, hợp vệ sinh

· Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

· Phát quang, phát ranh tạo vành đai chắn lữa ở ruộng ía và rừng cao su

· Tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy

· Cung cấp địa chỉ tin cậy cho người dân để người dân báo khi phát hiện cháy

Cải thiện hệ thống tưới tiêu

· Nạo vét, nâng cấp cũng cố hệ thống kênh mương chính (N1, N1.1 TP quản lý)

· Nạo vét, nâng cấp cũng cố hệ thống kênh mương đất

· Đề nghị TP tăng cường  cho Đoàn kết 1 trạm bơm nước sông cho Thôn 7

Quy hoạch sản xuất, điều chỉnh thay đổi lịch mùa vụ và cơ cấu giống cây trồng

· Quy hoạch vùng SX, khuyến cáo người dân không nên gieo sạ lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng thường bị thiếu, không có nước

· Vận động người dân chọn giống ngắn hạn 
· Đề xuất nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích thuộc vùng 1 vụ lúa sang 1 vụ lúa 1 vụ màu, cây trồng khác như trồng sắn thâm canh.
· Tập huấn kỹ thuật nâng cao kiến thức chăm sóc thâm canh  cây trồng
Bảo vệ sức khỏe vật nuôi

· Tuyên truyền vận động người dân (trồng cỏ, dự trữ rơm, cỏ, thức ăn khác),thức ăn khô, quy hoạch, tận dụng đất vườn, đất bỏ hoang trồng cỏ, dự trữ thức ăn

· Tiêm phòng dịch bệnh

· Phân công cán bộ thú y theo dõi dịch bênh: tiêm phòng, khử trùng tiêu độc chuồng trại

· Tập huấn kỹ thuật về chăm sóc gia súc, gia cầm và hướng dẫn cách xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh (xây dựng hầm rút, hầm biogas…)

· Hỗ trợ các hộ người khuyết tật xây dựng và gia cố chuồng trại

· Tuyên truyền thôn Hnor nuôi dê (hỗ trợ tập huấn về cách chăn nuôi chăm sóc dê)

6.3 Phòng ngừa lốc xoáy, sét, mưa đá
· Đặt hệ thống chống sét (cột thu lôi) tại cộng đồng
· Tập huấn nâng cao kiến thức phòng ngừa, ứng phó với giông, sét, mưa đá:

· Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng gia cố nhà cửa, chuồng trại, đảm bảo kỹ thuật chống lốc

· Chủ động thu hoạch sớm lúa Đông Xuân

· Nghiên cứu thay đổi thời gian gieo sạ vụ đông xuân sớm hơn 2 tuần theo đề nghị của Thôn 7

· Phân công nhiệm vụ cho Trạm y tế kiểm tra sức khỏe cho người khuyết tật thần kinh
7. CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ
7.1 Ứng phó hạn hán 

Quản lý nguồn nước và cấp nước khẩn cấp

· Theo dõi cập nhật diễn biến nước sinh hoạt để báo cáo lên cấp trên kịp thời hỗ trợ
· Tuyên truyền người dân tiết kiếm chia sẻ nước trong cộng đồng và đầu tư khoan giếng tại ruộng tăng nguồn nước chống

· Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thủy lợi viên phân bổ, điều tiết nước và bố trí điều tiết xả nước hợp lỳ (ngày mở đêm đóng)

Tăng cường sức khỏe vật nuôi và phòng  chống dịch bệnh gia súc

· Tuyên truyền đôn đốc người dân theo dõi sức khỏe gia súc, gia cầm, bổ sung thêm nguồn thức ăn

· Các thôn phải nắm bắt tình hình dịch bệnh báo lên xã để có phương án hỗ trợ kịp thời
· Chủ động tiêm phòng, chống dịch bênh

Phòng chống cháy

· Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy

· Huy động lực lượng chữa cháy

7.2 Ứng phó lũ sông, lũ quét và ngập úng

Thông tin, cảnh báo

· Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, lũ sông và thông báo kịp thời cho các lực lượng chức năng, người dân được biết.
Sơ tán, cứu hộ, cứu nạn

· Tổ chức sơ tán những người còn mắc kẹt trong vùng lũ theo như phương án sơ tán ở trên

· Theo dõi thông tin an toàn của người dân, khi phát hiện trường hợp mắc nạn cần tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Cứu trợ  khẩn cấp

· Các thôn báo cáo kịp thời các nhu cầu cần cứu trợ khẩn cấp

· Tổ chức cứu trợ khân cấp theo nhu cầu của người dân đang ở trong tình trạng cần hỗ trợ khẩn cấp

Khôi phục ngay sau lũ lụt

· Vận động người dân nạo vét những đoạn mương, đường bị bồi lấp và khơi thông cống rãnh thoát úng và dọn dẹp rác thải
7.3 Ứng phó lốc, sét, mưa đá
· Tuyên truyền hướng dẫn người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh các vật kim loại, ngắt nguồn điện, hạn chế ra ngoài khi có lốc, sét mưa đá
· Xã phối hợp với thôn nắm bắt tình hình sức khỏe của người khuyết tật thần kinh

· Chăm sóc sức khỏe và kịp thời hỗ trợ y tế cho người khuyết tật khi có lốc xoáy, sét, mưa đá

8. CÁC HOẠT ĐỘNG  KHÔI PHỤC, GIẢM NHẸ , TÁI THIẾT

8.1 Khôi phục, giảm nhẹ, tái thiết với thiên tai hạn hán

· Đánh giá thiệt hại

· Thăm hỏi đối tượng người già, người khuyết tật, trẻ em bị bệnh

· Theo dỗi tình hình dịch bệnh ở người: nếu bùng phát dịch bệnh phải thống kê báo cáo thành phố để có phương án hỗ trợ xử lý kịp thời

· Chia sẻ kinh nghiệm những giống cây trồng phù hợp, rút kinh nghiệm, tổng kết và lập kế hoạch cho vụ sau

· Nạo vét tu bổ kênh mương

· Báo cáo tình hình dịch bênh gia súc, gia cầm báo cáo thành phố để có phương án hỗ trợ

· Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy

8.2 Khôi phục và tái thiết sau thiên tai lũ sông, lũ quét, lốc, sét 
· Kiểm tra tổng hợp thiệt hại để đề nghị có hỗ trợ kịp thời

· Hỗ trợ khắc phục thiệt hại nhà ở (ưu tiên hộ có người khuyết tật)
· Khắc phục diện tích bị sạt lở, xói mòn, bồi lấp

· Phân công thăm nom người khuyết tật 

· Khám sức khỏe cho người khuyết tật 
9. XÂY DỰNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Xây dựng quỹ Phòng chống thiên tai  của các thôn
Các thôn sẽ huy động người dân trong thôn để đóng góp vào Quỹ dự phòng. Quỹ sẽ được sử dụng cho các hoạt động PCTTHN của thôn. Quỹ sẽ do Ban chỉ huy PCTT thôn quản lý. Cơ chế chi tiêu và quản lý của Quỹ dự phòng sẽ được thảo luận trong cuộc họp thôn vào tháng 5/2016.

Huy động các nguồn tài trợ tự nguyện từ bên ngoài

Các thôn và  Ban chỉ huy PCTT của xã tiến hành huy động các nguồn tài trợ từ bên ngoài, ví dụ như doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức từ thiện. UBND xã, Ban CHPCTT xã, Ban Nhân dân các  thôn và Ban CHPCTT của các thôn sẽ thảo luận chi tiết để có một Kế hoạch gây quỹ từ các nguồn lực bên ngoài cộng đồng.

Phân bổ ngân sách nhà nước

Ngân sách PCTT của Nhà nước sẽ do các cơ quan hữu quan của nhà nước cấp tỉnh, thành phố và xã quản lý. 

Lồng ghép với các dự án phát triển kinh tế xã hội

Xã Đoàn Kết đang triển khai  một số Chương trình phát triển kinh tế xã hội, trong đó có Chương trình Nông thôn mới, các Chương trình y tế Quốc gia... Xã Đoàn Kết sẽ tiến hành lồng ghép PCTTHN vào trong các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hôi của xã.

10. CẤU TRÚC QUẢN LÝ
Cơ cấu quản lý và phân công nhiệm vụ như sau
	TT
	Chức vụ
	Lĩnh vực phân công phụ trách
	Điện thoại

	01
	Nguyễn Văn vụ: Chủ tịch UBND xã -

Tr​ưởng ban
	Chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung các công việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	0905752343

	02
	Nguyễn Yên: Phó CT.UBND xã - Phó tr​ưởng ban TT
	Thay mặt trưởng ban giải quyết công việc thường xuyên và các công việc khác được giao khi trưởng ban đi vắng.
	09055035278

	03
	Trần Thanh Lượng: Trưởng công an xã - Phó trưởng ban
	Thay mặt trưởng ban giải quyết công việc khi trưởng ban vắng mặt theo lĩnh vực phụ trách. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ ANTT ở nơi xảy ra thiên tai và các công trình trọng điểm; đảm bảo công tác giao thông vận tải không bị ách tắc; tổ chức lực lượng chốt chặn ở các đoạn đường xung yếu, ngập sâu khi có mưa lớn, ngập lụt; điều động lực lượng ứng cứu khi có tình huống cấp thiết.
	0905743022

	04
	Nguyễn Văn Cảnh: Chỉ huy trưởng quân sự - Phó trưởng ban
	Thay mặt trưởng ban giải quyết công việc khi trưởng ban vắng mặt theo lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo BCHQS phối hợp với công an, các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng vũ trang và dân quân tự ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xẩy ra trên địa bàn.
	0984526304

	05
	Trần Thị Thanh Hương: Địa chính - Nông nghiệp
	Tham mưu giải quyết công việc thường xuyên và các công việc do trưởng ban phân công. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTTHN và TKCN, tham mưu chỉ đạo công tác hậu phương cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm; thông báo tình hình diễn biến khi có thiên tai xẩy ra và đề ra các biện pháp khắc phục. Phối hợp với HTX, BQL thủy nông để kiểm tra toàn bộ các con đập và các công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trước mùa mưa lũ, hạn hán hàng năm.
	0984018008

	06
	Lê Tấn Bửu: Chủ nhiệm Hợp tác xã Đoàn Kết
	Phối hợp với Địa chính-Nông nghiệp, BQL thủy nông để kiểm tra toàn bộ các con đập và các công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trước mùa mưa lũ, hạn hán hàng năm. Phối hợp tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại khi có thiên tai xảy ra và đề ra biện pháp khắc phục.
	0935378708

	07
	Phan Hữu Phúc: Địa chính-Xây dựng
	Phối hợp chỉ đạo an toàn các khu vực dân cư, các công trình xây dựng, nhà ở, tham mưu khắc phục, xử lý sự cố các công trình xây dựng do thiên tai gây ra trên địa bàn. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các tuyến khu dân cư ở những nơi có khả năng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...Phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo vệ sinh môi trường sau thiên tai, kiểm tra bảo vệ nguồn tài nguyên trên địa bàn xã. Phụ trách thôn ĐăkKia
	0966521199

	08
	Bùi Thị Hương: Văn phòng - Thống kê
	Phối hợp với Địa chính-Nông nghiệp tham mưu cho UBND xã về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây tai gây ra trên địa bàn xã; chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu cho các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban chỉ huy.

Tham mưu cho UBND phát hành các văn bản về củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy.
	01658304719

	09
	Nguyễn Thị Kim Hải: Tài chính - Kế toán 
	Tham mưu xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí cho công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giao chỉ tiêu và đôn đốc thu quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm.
	0985754192

	10
	Phạm Trọng Quyết: Văn hóa - Xã hội 
	Chỉ đạo cứu trợ, hổ trợ các trường hợp thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định. Tuyên truyền về công tác tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đưa tin kịp thời về tình hình thiên tai xẩy ra. Phụ trách thôn 6
	0962650116

	11
	Nguyễn Thị Tình: Tư ​ pháp - Hộ tịch 
	Phối hợp tuyên truyền về công tác tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phụ trách thôn 7
	0989340079 

	12
	Lê Thị Ngọc Lan: Trưởng trạm y tế
	Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đủ cơ số thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế dự phòng, bố trí lực lượng tham gia cứu thương, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toan thực phẩm nơi có thiên tai xẩy ra.
	0984082620

	13
	Đặng Duy Đạt:

Trịnh Công Huệ;

Trần Thị Minh Hòa:

Hiệu trưởng các trường học
	Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các trường, lớp và sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn trong quá trình học tập cho giáo viên và học sinh. Chỉ đạo giáo viên, học sinh an toàn tính mạng, thường xuyên nắm bắt tình hình và báo các vấn đề phát sinh  khi thiên tai xẩy ra.
	

	14
	A Nhuih (thôn Đăk Kia), Lê Tấn Bửu (thôn 5), Huỳnh Văn Đây (thôn 6), Phan Hùng (thôn 7), A Phương (thôn 8): Thôn trưởng 05 thôn
	Trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở thôn mình quản lý. 
	01222285991

	15
	Lê Thị Hoạch: CT. Hội LHPN
	Phối hợp tuyên truyền, vận động Hội viên về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; vận động hội viên của mình tham gia đóng góp ngày công, vật chất, tiền, để tổ chức hỗ trợ kịp thời khi có thiên tai xẩy ra. Phụ trách thôn ĐăkKia.
	01693116218

	16
	Nguyễn Hồng Mai: CT. Hội CCB
	Phối hợp tuyên truyền, vận động Hội viên về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; vận động hội viên của mình tham gia đóng góp ngày công, vật chất, tiền, để tổ chức hỗ trợ kịp thời khi có thiên tai xẩy ra. Phụ trách thôn 5.
	01636179105

	17
	Nguyễn Đình Nam:

BT. Đoàn TN       
	Phối hợp tuyên truyền, vận động Hội viên về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xẩy ra. Phụ trách thôn 7.
	0973345532

	18
	Nguyễn Văn Dương: CT. UBMTTQVN xã            
	Phối hợp tuyên truyền, vận động Hội viên về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; vận động hội viên của mình tham gia đóng góp ngày công, vật chất, tiền, để tổ chức hỗ trợ kịp thời khi có thiên tai xẩy ra. Phụ trách thôn 8.
	01695087187

	19
	Lê Tự Đích: CT. Hội ND
	Phụ trách công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên nông dân trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là công tác chèn chống nhà cửa, chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” quy mô hộ gia đình. Phụ trách thôn 6.
	01626191527

	20
	Lê Văn Dũng

CB  TB-XH
	Thành viên Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ được giao
	0905251348

	21
	Lê Thị Thủy Tiên

Phó chủ tịch HPN
	Thành viên Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ được giao
	01682556107

	22
	Lê Văn Thạch

Người khuyết tật
	Thành viên Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ được giao
	0986628881


11. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
	TT
	Hoạt động
	Số lượng/ quy mô
	Nơi/ người hưởng lợi
	Nguồn lực 
	Năm thực hiện
	Chịu trách nhiệm chính
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thôn/xã
	Hỗ trợ bên ngoài
	2016
	2017
	2018
	
	

	
	HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA VÀ CHUẨN BỊ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PHÒNG NGỪA LŨ SÔNG VÀ LŨ QUÉT, NGẬP ÚNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cảnh báo sớm lũ quét và lũ sông Đăk Bla
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng
	1 
	Toàn xã
	Xã 
	
	x
	x
	x
	Xã, thôn và người dân
	

	
	Theo dõi cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo cho người dân
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã 
	
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	Bổ sung mới cụm loa tuyền thanh cho các thôn Đăkkia, Thôn 5 và Hnor


	5 cụm
	Đăk Kia 2 cụm

Thôn 5: 1 cụm cho Xóm Nhô

Thôn Hnor: 2 cụm
	
	TP
	
	x
	
	UBND xã

Ngành Văn hóa – Thông tin
	

	
	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống loa: thôn 6, thôn 7, Đăk Kia, thôn 5, thôn Hnor
	5
	5 thôn trong xã
	thôn
	Xã
	x
	
	
	Ban ND thôn
	

	
	Hỗ trợ các thôn đặt cột thủy chí dự báo lũ và biển báo nguy hiểm:


	5 cột thủy chí

4 biển báo
	5 thôn
	Xã


	
	x
	
	
	Phòng quản lý đô thị
	Thôn phối hợp thực hiện

Trung tâm Khí tượng thủy văn TP hỗ trợ kỹ thuật

	
	Hỗ trợ cảnh báo sớm cho những đối tượng đặc biệt và người khuyết tật 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sơ tán người dân Đăk Kia và Thôn 5 khi có  lũ sông 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện kế hoạch sơ tán sớm của các thôn Đăkkia và Xóm Nhô của Thôn 5
	2 kế hoạch
	Thôn 5, thôn Đăk Kia
	Xã
	
	
	
	
	Xã tổ chức thực hiện
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Diễn tập sơ tán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức diễn tập sơ tán cho Thôn Đăk Kia và Thôn 5
	1 kế    hoạch
	Thôn 5, thôn Đăk Kia
	Xã
	
	
	
	
	Xã tổ chức thực hiện
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây vùng đồi dốc, làm bờ chắn tam cấp (bờ mức) để ngăn dòng chảy, bổ sung hệ thống mương thoát và áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc.
	Lồng ghép vào chương trình tuyên truyền thường xuyên theo quý
	Thôn 7

Thôn Hnor
	Xã
	
	X
	X
	X
	Tư pháp xã
	Phòng tuyên truyền

	
	Củng cố nhà cửa và cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gia cố nhà cửa, chuồng trại


	Thường xuyên trước mùa thiên tai
	Toàn thôn
	Thôn
	
	X
	X
	X
	Xã 
	

	
	Hướng dẫn kê cao đồ đạc, tài sản dễ hư hỏng do nước lụt


	Thường xuyên
	Thôn Đăkkia

Thôn 5 (xóm Nhô)
	Ban PCTTHN xã
	
	X
	X
	X
	UBND xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Nạo vét cải tạo kênh mương thoát, cống thoát ngập úng cho Thôn Đăk Kia và nâng cấp hệ thống kênh mương toàn thôn)
	300m, thường xuyên
	Thôn Đăk Kia
	Thôn

Xã
	Xin nguồn bên ngoài
	x
	x
	x
	Ban ND thôn
	Xã hỗ trợ  

	
	Cải tạo nâng cấp mương tiêu úng


	1.900m
	· Thôn 7

· Thôn 5

· Thôn 6

· Thô Đăkkia

· Thôn Hnor
	50% thôn
	NS tỉnh, phòng KT, NTM (50%)
	X
	X
	X
	UBND xã
	

	
	Vận động nhân dân nạo vét cải tạo mương cống dọc tỉnh lộ 671 và các đường liên thôn (18 cống)
	18
	
	Xã

Thôn
	Ngân sách tỉnh 
	x
	x
	x
	BQL đường bộ của sở giao thông
	Xã phối hợp hỗ trợ thôn thực hiện

	
	Tu bổ, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng (đường ngõ xóm)
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	
	

	
	Lắp biển thông báo hạn chế trọng tải xe ở đường liên thôn.


	8 biển báo
	Thôn 6, Thôn 5; Hnor; Đăkkia 
	Thôn
	
	x
	
	
	Phòng QL đô thị
	Xã phối hợp thực hiện

	
	PHÒNG NGỪA HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cải thiện hệ thống cấp nước sạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền, vận động người dân nạo vét, đào sâu, thả thêm bọng giếng đào và đầu tư khoan giếng
	Thường xuyên trước và trong hạn
	Toàn xã
	Xã
	
	
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Xây dựng bể chứa nước, bể lọc phèn làm điểm cung cấp nước cho cộng đồng
	2 bể chứa nước công cộng
	Thôn 5 ở Xóm Nhô, Xóm Giữa
	Thôn
	Xã

Dự án

Chương trình NT mới 
	
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	
	2 bể chứa nước công cộng

1 Giếng khoan và 1 bể lọc phèn
	Thôn Hnor cho 3 xóm (70 hộ) và ở Giọt nước Đăk Tron)
	Thôn
	Xã

Dự án

Chương trình NT mới
	
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	
	1 giếng khoan

1 bể lọc phèn (20m3)
	Thôn 6  cho xóm Giữa trước hội trường
	
	
	
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Thôn hỗ trợ sửa chữa nạo vét giếng đào cho các hộ người khuyết tật 

	3 cái
	Thôn 6 cho 3 hộ Chị Hương, Hùng và Linh
	Xã

Thôn


	Dự án
	3
	
	
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Hướng dẫn người dân xây dựng bể lọc phèn đối với những giếng bị phèn (mở lớp tập huấn để nâng cao kiến thức xử lý phèn)
	5 lớp
	5 thôn trong xã 
	Xã
	
	1
	2
	2
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Giáo dục và truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, VSMT, ATTP.
	Thường xuyên theo định kỳ
	Toàn xã
	Xã

Thôn


	
	X
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, thăm khám sức khỏe định kỳ
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã

Thôn


	
	X
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Vận động xây dựng nhà vệ sinh đúng quy cách, hợp vệ sinh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã

Thôn


	
	X
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã

Thôn


	
	X
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Tăng cường phòng cháy, chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phát quang, phát ranh tạo vành đai chắn lữa ở ruộng ía và rừng cao su
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã

Thôn


	
	X
	X
	X
	Xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy


	4 lần (theo quý 3 tháng 1 lần)
	Toàn xã
	Xã
	
	X
	X
	X
	Tư pháp xã
	Ban Tuyên truyền

	
	Cung cấp địa chỉ tin cậy cho người dân để người dân báo khi phát hiện cháy
	Hàng năm
	
	Xã
	
	X
	X
	X
	HTX
	UBND xã chỉ đạo

	
	Cải thiện hệ thống tưới
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nạo vét, nâng cấp cũng cố hệ thống kênh mương chính (N1, N1.1 TP quản lý)


	Trên 3km
	Thôn 5, 6 và Hnor
	
	Ban Khai thác công trình thủy Lợi
	X
	X
	X
	HTX
	Trạm thủy nông TP phối hợp

	
	Nạo vét, nâng cấp cũng cố hệ thống kênh mương đất


	Trên 10km
	5 thôn
	Xã
	
	X
	X
	X
	HTX
	Các thôn phối hợp huy động dân thực hiện

	
	Đề nghị TP tăng cường  cho Đoàn kết 1 trạm bơm nước sông cho Thôn 7


	1
	Thôn 7
	
	Tỉnh
	
	
	
	Phòng kinh tế
	Xã phối hợp

	
	Quy hoạch sản xuất, thay đổi lịch mùa vụ và giống cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quy hoạch vùng SX, khuyến cáo người dân không nên gieo sạ lúa ở vùng thường bị thiếu nước, không có nước
	Hàng năm
	Thôn 7, 5, Hnor và Đăkkia
	Xã
	
	X
	X
	X
	UBND xã
	Phòng kinh tế TP phối hợp

	
	Vận động người dân chọn giống ngắn hạn 
	3 loại giống: HT1, HT9 và RPT
	5 thôn
	
	
	X
	X
	X
	UBND và HTX
	Các thôn phối hợp

	
	Đề xuất nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích thuộc vùng 1 vụ lúa sang 1 vụ lúa 1 vụ màu, 

	1
	Xã Đoàn
	
	-Sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh

-Nông thôn Miền núi của Bộ KH
	X
	X
	
	Phòng kinh tế TP
	

	
	Tập huấn kỹ thuật nâng cao kiến thức chăm sóc cây trồng


	5 lớp 
	5 thôn trong xã
	Xã
	TP

Dự án
	X
	X
	X
	Phòng kinh tế
	Xã phối hợp

	
	Bảo vệ sức khỏe vật nuôi, thay đổi cơ cấu chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền vận động người dân (trồng cỏ, dự trữ rơm),thức ăn khô, quy hoạch, tận dụng đất vườn, đất bỏ hoang trồng cỏ, dự trữ thức ăn
	4 lần (theo quý 3 tháng 1 lần)
	Toàn xã
	Xã
	
	X
	X
	X
	Tư pháp xã
	Ban Tuyên truyền

	
	Tiêm phòng dịch bệnh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã 

Thôn
	
	X
	X
	X
	Thú y xã
	Thôn phối hợp thực hiện

	
	Phân công cán bộ thú y theo dõi dịch bênh: tiêm phòng, khử trùng tiêu độc chuồng trại
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã 

Thôn


	
	X
	X
	X
	UBND Xã
	

	
	Tập huấn kỹ thuật về chăm sóc gia súc, gia cầm và hướng dẫn cách xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh (xây dựng hầm rút, hầm biogas…)
	5 lớp 
	5 thôn trong xã
	Xã
	TP

Dự án
	X
	X
	X
	Phòng kinh tế
	Xã phối hợp

	
	Hỗ trợ các hộ người khuyết tật xây dựng và gia cố chuồng trại
	
	
	Xã
	Dự án
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền thôn Hnor nuôi dê (hỗ trợ tập huấn về cách chăn nuôi chăm sóc dê)


	Lồng ghép vào chương trình tuyên truyền thường xuyên theo quý
	Thôn Hnor
	Xã
	
	X
	X
	X
	Tư pháp xã
	Phòng tuyên truyền

	
	PHÒNG NGỪA HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đặt hệ thống chống sét (cột thu lôi) tại cộng đồng


	5 cột
	Thôn Đakkia: cột ở nhà Rông

Thôn 6: 3 cột (đàu, giữa và cuối thôn)

Thôn 5: 1 ở xom Mới
	
	Tìm đơn vị kỹ thuật khảo sát xem có lắp được không và tìm nguồn hỗ trợ
	X
	X
	
	Xã
	Trung tâm Khí tượng thủy văn TP hỗ trợ kỹ thuật (liên hệ Anh Huy, Giám đốc TT)

	
	Tập huấn nâng cao kiến thức phòng ngừa, ứng phó với giông, sét, mưa đá:


	8 lớp
	Thôn 6: 3 lớp

Thôn 5: 2 lớp

Đăk Kia: 3 lớp
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	Lồng ghép với các chương trình tập huấn khác

	
	Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng gia cố nhà cửa, chuồng trại, đảm bảo kỹ thuật chống lốc


	2 lần/năm
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	Lồng ghép với các chương trình tuyên truyền pháp luật hàng quý

	
	Chủ động thu hoạch sớm lúa Đông Xuân
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Hộ gia đình
	Xã tuyên truyền

	
	Nghiên cứu thay đổi thời gian gieo sạ vụ đông xuân sớm hơn 2 tuần theo đề nghị của Thôn 7
	
	
	Xã
	
	
	
	
	
	

	
	Phân công nhiệm vụ cho Trạm y tế kiểm tra sức khỏe cho người khuyết tật thần kinh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	
	Y tế xã
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ỨNG PHÓ  HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quản lý nguồn nước và cấp nước khẩn cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Theo dõi cập nhật diễn biến nước sinh hoạt để báo cáo lên cấp trên kịp thời hỗ trợ
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	TP hỗ trợ khi cần cứu trợ nước sinh hoạt

	
	Tuyên truyền người dân tiết kiếm chia sẻ nước trong cộng đồng và đầu tư khoan giếng tại ruộng tăng nguồn nước chống
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã

HTX
	

	
	Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thủy lợi viên phân bổ, điều tiết nước và bố trí điều tiết xả nước hợp lỳ (ngày mở đêm đóng)

Xây dựng kế hoạch điều tiết nước riêng hoặc chung trong kế hoạch sản xuất hàng năm để quản lý, chỉ đạo và thực hiện chủ động, thống nhất
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Ban khai thác của tỉnh phối hợp với trạm khai thác thủy lợi thành phố 
	Xã phối hợp đốc thúc

	
	Khoan thêm giếng tại ruộng và sử dụng các giếng khoan có sẵn
	6
	Thôn 7 : 2 cái

Thôn 6 : 2 cái  tại Loan Hải, Đồng Bạch

Thôn Đăkkia
	Thôn 7 

Thôn 6 và Thôn Đăkkia
	
	
	X
	
	Ban ND thôn
	

	
	Tăng cường sức khỏe vật nuôi và phòng  chống dịch bệnh gia súc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền đôn đốc người dân theo dõi sức khỏe gia súc, gia cầm, bổ sung thêm nguồn thức ăn
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	Các thôn phải nắm bắt tình hình dịch bệnh báo lên xã để có phương án hỗ trợ kịp thời
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	TP hỗ trợ khi cần cứu trợ nước sinh hoạt

	
	Chủ động tiêm phòng, chống dịch bênh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	
	Ban Thú y xã
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	Phòng  chống cháy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	Huy động lực lượng chữa cháy
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	ỨNG PHÓ  LŨ SÔNG, LŨ QUÉT, NGẬP ÚNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông tin, cảnh báo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, lũ sông và thông báo kịp thời cho các lực lượng chức năng, người dân được biết
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	Xã chỉ đạo

	
	Sơ tán, cứu hộ, cứu nạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức sơ tán những người còn mắc kẹt trong vùng lũ theo như phương án sơ tán ở trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Theo dõi thông tin an toàn của người dân, khi phát hiện trường hợp mắc nạn cần tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cứu trợ khẩn cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các thôn báo cáo kịp thời các nhu cầu cần cứu trợ khẩn cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức cứu trợ khân cấp theo nhu cầu của người dân đang ở trong tình trạng cần hỗ trợ khẩn cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khôi phục ngay sau lũ, lụt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận động người dân nạo vét những đoạn mương, đường bị bồi lấp và khơi thông cống rãnh thoát úng và dọn dẹp rác thải
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Thôn
	
	x
	x
	x
	Xã
	Xã chỉ đạo

	
	ỨNG PHÓ  LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền hướng dẫn người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh các vật kim loại, ngắt nguồn điện, hạn chế ra ngoài khi có lốc, sét mưa đá
	Lồng ghép vào chương trình tuyên truyền thường xuyên theo quý
	Toàn xã
	Xã
	
	X
	X
	X
	Tư pháp xã
	

	
	Xã phối hợp với thôn nắm bắt tình hình sức khỏe của người khuyết tật thần kinh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	
	Y tế xã
	x
	x
	x
	Y tế xã,
	

	
	Chăm sóc sức khỏe và kịp thời hỗ trợ y tế cho người khuyết tật khi có lốc xoáy, sét, mưa đá
	Thường xuyên
	Toàn xã
	
	Y tế xã
	x
	x
	x
	Y tế xã,
	

	
	HOẠT ĐỘNG KHÔI PHỤC, GIẢM NHẸ, TÁI THIẾT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KHÔI PHỤC VÀ GIẢM NHẸ ĐỐI VỚI   HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá thiệt hại


	
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	Thôn phối hợp với xã

	
	Thăm hỏi đối tượng người già, người khuyết tật, trẻ em bị bệnh
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	Thôn phối hợp với xã

	
	Theo dỗi tình hình dịch bệnh ở người: nếu bùng phát dịch bệnh phải thống kê báo cáo thành phố để có phương án hỗ trợ xử lý kịp thời
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	Y tế xã
	x
	x
	x
	Y tế xã,
	Cộng tác viên y tế của các thôn

	
	Chia sẻ kinh nghiệm những giống cây trồng phù hợp, rút kinh nghiệm, tổng kết và lập kế hoạch cho vụ sau
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	HTX và hội nông dân phối hợp thực hiện

	
	Nạo vét tu bổ kênh mương
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	

	
	Báo cáo tình hình dịch bênh gia súc, gia cầm báo cáo thành phố để có phương án hỗ trợ
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Thu y xã
	Thú y viên các thôn phối hợp 

	
	Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống cháy
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	x
	x
	x
	Xã
	Thôn phối hợp với xã

	
	KHÔI PHỤC VÀ GIẢM NHẸ SAU LŨ, LŨ QUÉT, LỐC, SÉT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra tổng hợp thiệt hại để đề nghị có hỗ trợ kịp thời


	Thường xuyên
	Nơi thiệt hại
	Xã 
	Thành phố

Các nguồn cứu trợ khác
	X
	X
	X
	Xã
	Các thôn phối hợp chọn hộ hưởng lợi

	
	Hỗ trợ khắc phục thiệt hại nhà ở (ưu tiên hộ có người khuyết tật)


	Thường xuyên
	Nơi thiệt hại
	Xã 
	Thành phố

Các nguồn cứu trợ khác
	X
	X
	X
	Xã
	Các thôn phối hợp chọn hộ hưởng lợi

	
	Khắc phục diện tích bị sạt lở, xói mòn, bồi lấp
	Thường xuyên
	Nơi sạt lở
	Xã
	
	X
	X
	X
	Xã
	Các thôn phối hợp thực hiện

	
	Phân công thăm nom người khuyết tật 
	Thường xuyên
	Vùng bị ảnh hưởng
	Xã
	
	X
	X
	X
	Y tế xã

Hội Phụ nữ xã
	Xã chỉ đạo thực hiện

	
	Khám sức khỏe cho người khuyết tật 
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã
	
	X
	X
	X
	Y tế xã


	Xã hỗ trợ tổ chức thực hiện


12. PHỤ LỤC

12.1 Phụ lục 1: Danh sách những người khuyết tật cần được hỗ trợ cảnh báo sớm thôn Đăk Kia
	TT
	Họ tên
	Giới
	Năm sinh
	Dạng tật
	Khó khăn liên quan
	Tổ

	1
	Y Lơ
	Nữ
	1994
	TK
	Khó khăn nhận thức, không hiểu  biết
	Tổ 4

	2
	Y Thúy
	Nữ
	2007
	Nh
	Một mắt không nhìn thấy bẩm sinh 
	Tổ 2

	3
	A Thaih
	Nam
	1971
	TK
	Khó khăn nhận thức, không hiểu  biết 
	Tổ 6

	4
	Y Nữ
	Nữ
	1990
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 1

	5
	A Dân
	Nam
	2008
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 5

	6
	Y Nhứt
	Nữ
	1970
	VĐ
	Bị tật 1 chân đi lại khó khăn
	Tổ 2

	7
	Y Huỳnh
	Nữ
	1984
	VĐ
	Khuyết tật vận động nhưng đi lại được không cần xe lăn/lắc
	Tổ 1

	8
	A Nap
	Nam
	1972
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Xóm Mới

	9
	A The
	Nam
	1962
	VĐ
	Tật tứ chi, đi lại khó khăn
	Tổ 3

	10
	A Nhũ
	Nam
	1972
	VĐ
	Tay chân đều bị dị tật
	Tổ 4

	11
	Y Plăng
	Nữ
	1962
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 3

	12
	Y Bliu
	Nữ
	1930
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Xóm Mới

	13
	Siu Jat
	Nam
	1954
	VĐ
	Cụt một chân đi bằng chân giả
	Tổ 4

	14
	Y Lối
	Nữ
	1990
	VĐ
	KT Vận động nhẹ
	Tổ 4

	15
	Y Kir
	Nữ
	1960
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 3

	16
	KSor Biap
	Nam
	1960
	VĐ
	Cụt một chân đi bằng chân giả và cụt một tay
	Tổ 6

	17
	Y Khot
	Nữ
	1960
	VĐ
	Bị phong di tật ngón chân, ngón tay
	Tổ 6

	18
	A Phon
	Nam
	1984
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 3

	19
	Kso.Choang
	Nam
	1936
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 1

	20
	Ng. Thị Út
	Nữ
	1950
	VĐ
	Khó khăn vận động
	Tổ 1

	21
	A Lao
	Nam
	1980
	VĐ
	Cụt một chân đi bằng chân giả (xe đạp)
	Tổ 4

	22
	A Tan
	Nam
	1978
	VĐ
	Hai tay bị cụt hết đầu ngón không cầm nắm được
	Tổ 5

	23
	A Hngil
	Nam
	1976
	VĐ
	Tật một tay
	Tổ 3

	24
	Y Lar
	Nữ
	1984
	VĐ
	Cụt một chân đi lại khó khăn, đi xe đạp
	Tổ 3

	25
	Y Blĩ
	Nữ
	1972
	VĐ
	Gần như liệt chân phải
	Tổ 5

	26
	A Chưr
	Nam
	1972
	VĐ
	Khó khăn vận động ít hiểu biết
	Xóm Mới

	27
	Y Riu
	Nữ
	1964
	VĐ
	Tứ chi, mặt mũi miệng bị dị dạng
	Tổ 4

	28
	A Thông
	Nam
	1980
	VĐ
	Cụt một chân. Hai tay và một chân còn lại yếu
	Tổ 6

	29
	Y Phun
	Nữ
	1980
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết (Vợ A Thông)
	Xóm Mới

	30
	A Hip
	Nam
	1939
	NN
	Mù 2 mắt và KT vận động
	Tổ 4

	31
	Siu NgơiH
	Nam
	1970
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	32
	Y Byer
	Nữ
	1952
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	33
	Siu Gong
	Nam
	1919
	VĐ
	Chân tay không lành lặn, không có xe lăn
	Tổ 5

	34
	Y Hmir
	Nữ
	1935
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	35
	A Hmich
	Nam
	1942
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4

	36
	Y Buih
	Nữ
	1945
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4

	37
	A Mrâu
	Nam
	1954
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	38
	Y Nhíu
	Nữ
	1943
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	39
	Y Phyun
	Nữ
	1950
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Xóm Mới

	40
	Y Dỗ
	Nữ
	1957
	VĐ
	Tật tứ chi nặng, phương tiện hỗ trợ xe đạp. ở một mình+H11
	Tổ 6

	41
	A Thih
	Nam
	1979
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 3

	42
	A Thaih
	Nam
	1971
	VĐ
	Bị thần kinh
	Tổ 5

	43
	A Du
	Nữ
	1972
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	44
	A Đang
	Nam
	1965
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	45
	A Brơnh
	Nam
	1955
	VĐ
	Cụt một tay không có phương tiện hỗ trợ. 
	Tổ 6

	46
	Y Uak
	Nam
	1955
	NN
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Xóm Mới

	47
	A Đường
	Nam
	1982
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	48
	Y Djiu
	Nữ
	1953
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	49
	Y Grek
	Nữ
	1955
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	 

	50
	Y Kreo
	Nữ
	1945
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 3

	51
	Y Yich
	Nữ
	1940
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	52
	Y Jinh
	Nữ
	1930
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	53
	Y Nglẽo
	Nữ
	1930
	VĐ
	Khuyết tật vận động đi lại khó khăn
	Tổ 5

	54
	Y Grẽ
	Nữ
	1930
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	55
	Y Dea
	Nữ
	1937
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4

	56
	Y Ler
	Nữ
	1946
	VĐ
	Đi lại khó khăn. Độc thân
	Tổ 3

	57
	Y Mlơih
	Nữ
	1951
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	58
	A Bôm
	Nam
	1940
	VĐ
	Đi lại khó khăn. Độc thân
	Tổ 4

	59
	Y Nhaih
	Nữ
	1937
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 1

	60
	Y Kơk
	Nữ
	1944
	VĐ
	Có thể đi lại được
	Tổ 2

	61
	Y Chúi
	Nữ
	1937
	VĐ
	Tay chân đều bị dị tật. Đi lại khó khăn. Sống độc thân
	 

	62
	Y Mơp
	Nữ
	1946
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	63
	Y Hyẽn
	Nữ
	1937
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 3

	64
	Y Bơch
	Nữ
	1929
	VĐ
	Già yếu vận động khó khăn
	Tổ 6

	65
	Y Hmyih
	Nữ
	1931
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 2

	66
	Y Lươm
	Nữ
	1953
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4

	67
	Y Byir
	Nữ
	1950
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	68
	Y Bơnh
	Nữ
	1940
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	69
	A Hyai
	Nam
	1945
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	70
	A Tol
	Nam
	1937
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	71
	A Brep
	Nam
	1980
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	72
	Y Nhíu
	Nữ
	1943
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	73
	A Bích
	Nam
	1957
	VĐ
	Tật tứ chi do bệnh phong, đi lại bằng xe đạp được
	Tổ 4

	74
	A Hmih
Y Glai (vợ)
	Nam
	1942
	VĐ
	Chân tay dị dạng mất hết ngón, mắt dị dạng khó nhìn. Hai vợ chồng không có con
	Tổ 5

	75
	Y El
	Nữ
	1992
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5

	76
	A Bun
	Nữ
	1940
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 6

	77
	A Néa
	Nam
	1940
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	78
	Y Róa
	Nữ
	1943
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	79
	Y Hiu
	Nữ
	1946
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân

	80
	Y Mok
	Nữ
	1955
	VĐ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân


12.2 Phụ lục 2: Danh sách những người cần được hỗ trợ cảnh báo sớm Xóm Nhô, Thôn 5

	TT
	Họ và tên
	Khó khăn liên quan
	Cách hỗ trợ
	Người hỗ trợ



	1
	2 vợ chồng Ông Vinh 
	Già, đa tật:  khiếm thính, gù
	Trực tiếp đến nhà
	Ông Luận

	2
	2 Bà cháu Bà Nghĩa 
	KT vận động và TT
	Trực tiếp đến nhà
	Gia đình

	3
	2 con của Bà Hường Dưỡng
	Thần kinh, Mẹ già 
	Trực tiếp đến nhà
	Nguyễn Tấn Dũng (thôn đội trưởng)

	4
	2 vợ chồng Ông Hùng 
	Già neo đơn
	Trực tiếp đến nhà
	Hồ Tấn Dũng (CA viên)

	5
	2 vợ chồng Ông Nhưng 
	Vợ nằm liệt, chồng già yếu


	Trực tiếp đến nhà
	Lê Tấn Biểu (thôn trưởng)

	6
	2 mẹ con Ông Thời 


	Mẹ già yếu, con đa tật (TT, vận động, nghe nhìn)
	Trực tiếp đến nhà
	Gia đình


12.3 Phụ lục 3: Danh sách các hộ được ưu tiên sơ tán sớm thôn Đăk Kia
	
	Họ và tên
	Khó khăn liên quan
	Nơi đến
	Thời gian 

di chuyển 
	Phương tiện
	Người hỗ trợ

	Tổ 1:
	
	
	
	
	

	1. 
	A Sor Choang (Tổ 1)
	KT vận động nặng đi lại không được ở với vợ con

Ngập 1m
	Bệnh xá phong
	5’
	Xe máy
	Ksor Thu (con gái)

	2. 
	Nguyễn Thị Út (Tổ 1)
	KT vận động, già yếu

Ngập 1m
	Bệnh xá phong
	5’
	Xe máy
	Ksor Chiến (con trai)

	3. 
	Y Huỳnh (Tổ 1)
	KT vận động nặng (24 tuổi) ở với mẹ

Nơi ngập 1m
	Bệnh xá phong
	5’
	Xe máy
	Y Nir (mẹ)

	4. 
	Y Nhanh (Tổ 1)
	KT vận động nặng, già yếu ở với con

Nơi nập 1m
	Bệnh xá phong
	5’
	Xe máy
	Y Ngam (cháu)

	Tổ 2:
	
	
	
	
	

	5. 
	Bé Thúy 
	Trẻ em 9 tuổi ở với Bà ngoại vùng thấp trũng
	Bệnh xá phong
	10’ 
	Xe máy
	Bà ngoại

	Tổ 3
	
	
	
	
	

	6. 
	Y Uach 
	Khiếm thị ở một mình

Nhà ở thấp trũng
	Bệnh xá phong
	15’
	Xe máy
	A Pho (con út ở gần)

	7. 
	Y Bliu 
	KT vận động nặng, chân tay hết ngón, già yếu

Vùng ngập 1-2m
	Bệnh xá phong
	10’
	Xe máy
	Y Hyun (con gái)

	8. 
	Y Hien 
	KT vận động, già yếu neo đơn ở một mình

Ngập 1-2m
	Bệnh xá phong
	10’
	Xe máy
	A Dim (cháu)

	9. 
	Y Kreo 
	KT vận động nặng, già yếu ở một mình

Ngập 1-2m
	Bệnh xá phong
	10’
	Xe máy
	Y Nguyên (Chi hội trường PN thôn)

	10. 
	Y Ler 
	KT vận động nặng, già yếu ở một mình gần con. Nơi ngập 1-2m
	Bệnh xá phong
	10’
	Xe máy
	A Put (con trai ở gần nhà)

	11. 
	A Hip 
	Khiếm thị, già cả có vợ
	Bệnh xá phong
	15’
	Đi bộ
	Y Piek (vợ dắt đi)

	12. 
	A Bôm
	Khiếm thị2 mắt, già yếu, độc thân
	Bệnh xá phong
	15’
	Dắt đi bộ
	A Thanh (cháu)

	13. 
	Y Chủi
	KT vận động nặng, già yếu
	Bệnh xá phong
	10”
	Xe máy
	A Rmah Lý (cháu)

	Tổ 4:
	
	
	
	
	

	14. 
	Y Lơ 
	Thần kinh
	Bệnh xá phong
	15’
	Đi bộ
	Y Hyum (mẹ)

	15. 
	A Hmich 
	KT vận động nặng, già 

Ngập 2-3m
	Bệnh xá phong
	15’
	Đi bộ
	A Bang (con trai)

	16. 
	A Lao
	KT vận động, già yếu
	Bệnh xá phong
	15’
	Đi bộ
	Tự đi

	17. 
	Y Byir
	KT vận động, già yếu
	Bệnh xá phong
	15’
	Xe máy
	Y Nương (con gái)

	Tổ 5:
	
	
	
	
	

	18. 
	A HYmih 
	KT vận động nặng, chân tay hết ngón
	Bệnh xá phong
	20’
	Xe máy
	A Hem (cháu)

	19. 
	Y Glai 
	KT vận động nặng, chân tay hết ngón
	Bệnh xá phong
	20’
	Xe máy
	A Hem (cháu)

	20. 
	A Dân 
	Trẻ em 9 tuổi ở với bố mẹ nơi ngập 2m
	Bệnh xá phong
	15’
	Xe máy
	A Ngot (cha)

	21. 
	A Tan 
	KT vận động năng, già yếu, đi lại khó khắn ở vùng ngập 2m
	Bệnh xá phong
	10’
	Xe máy
	A Soài (con trai)

	Tổ 6:
	
	
	
	
	

	22. 
	Y Byer 
	KT vận động có chồng

Ở vùng ngập 2m
	Bệnh xá phong
	20’
	Xe lắc
	Siu Ngơi (chồng)

	23. 
	Y Nghẻo 
	KT vận động nặng, già yếu, đi chậm, khó khăn

Vùng ngập lụt 3m
	Bệnh xá phong
	15’
	Xe máy
	Y Niuh (con gái)

	24. 
	Y Bơch 
	KT vận động, già yếu

Đi chậm, khó khăn

Vùng ngập lụt 3m
	Bệnh xá phong
	15’
	Xe máy
	A Klung (con trai)

	25. 
	A Bơnh 
	KT vận động (tay)

Cuối làng, khi ngập sâu 3m không có thuyền
	Bệnh xá phong
	15’
	Đi bộ
	Tự đi

	26. 
	A Thông 
	KT vận động tự đi lại được, sát suối Đăk Tía ngập 3-6m
	Bệnh xá phong
	30’
	Tự bộ
	Tự đi

	27. 
	Y Đố
	KT vận động, già

Ngập 3m
	Bệnh xá phong
	25’
	Tự bộ
	Tự đi

	28-39
	12 NGƯỜI KHUYẾT TẬT độc thân gần nhà thờ
	KT vận động không có người thân

Đi khó khăn vì chân tay không còn ngón

Ở nơi ngập 1-3m
	Bệnh xá phong
	30’
	Đi bộ chống gậy

Xe lắc
	A We

Y Lưih


12.4 Phụ lục 4: Danh sách những người cần được sơ tám sớm Xóm Nhô, Thôn 5
	
	Họ và tên
	Khó khăn liên quan
	Nơi đến
	Thời gian di chuyển 
	Phương tiện
	Người hỗ trợ

	1
	Đặng Long Thành
	KT vận động
	Trường THCS
	30’
	Xe máy
	Tự đi

	2
	Nguyễn Thành Phương
	KT khiếm thị
	Trường THCS
	30’
	Xe máy
	Tự đi

	3
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Cổ liền vai (2 tuổi)
	Trường THCS
	30’
	Xe máy
	Mẹ đưa đi

	4
	Nguyễn Thị Hương
	Già yếu, KT vận động 
	Trường THCS
	30’
	Xe máy
	Gia đình đưa đi
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